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Lời giới thiệu:

Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy tỷ lệ 1/500, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang được thực hiện nhằm cụ thể hóa các nội dung yêu cầu tại Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu trung tâm Thanh Thủy và trung tâm Phong Quang, tỷ lệ 1/500.

Đây sẽ là một trong những khu vực có môi trường phát triển kinh tế cửa khẩu và đô thị hàng đầu tại khu vực Tây-Bắc của khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, là mô hình đô thị sinh thái góp phần cải thiện hình ảnh đô thị và nâng cao chất lượng sống của cư dân trong khu vực.
Quy hoạch chi tiết 1/500 là công cụ quản lý quan trọng để nghiên cứu ban hành quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch toàn khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy. Nội dung quy định quản lý bao gồm 3 phần:

· Phần 1 - Quy định chung: đề ra các quy định hướng dẫn cho việc xây dựng và quản lý cho các khu vực chức năng. Xác định các khu vực tự nhiên cần bảo vệ, các khu vực chức năng và quỹ đất dự phòng phát triển trong tương lai. Đồng thời cũng xác định các phân vùng quản lý phát triển
· Phần 2 - Quy định cụ thể: bao gồm các chỉ dẫn cụ thể cho việc quản lý, kiểm soát phát triển về tính chất, quy mô, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật đô thị, đồng thời đưa ra các khuyến cáo và nghiêm cấm về xây dựng phát triển đô thị cho từng khu vực cụ thể.

· Phần 3 - Tổ chức thực hiện: đưa ra các hướng dẫn về tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm và các quy định khác có liên quan.

Quy định quản lý được sử dụng kết hợp với thuyết minh, bản vẽ của Hồ sơ đồ án “Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy tỷ lệ 1/500, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang”  và các quy định của pháp luật có liên quan sẽ là công cụ quản lý đô thị đắc lực cho các ban ngành hữu quan, vừa là tài liệu hướng dẫn cụ thể giúp cho toàn thể quần chúng nhân dân trên địa bàn hiểu rõ, chấp hành và làm theo pháp luật về xây dựng, phát triển đô thị.
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Phần I: QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện

a. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng đối với mọi đối tượng cá nhân, tập thể liên quan tới hoạt động xây dựng, triển khai các dự án, đồ án và công trình nằm trong phạm vi 365,23  ha thuộc Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy_ tỷ lệ 1/500, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Mọi hoạt động phải tuân thủ quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.
b. Phân công quản lý thực hiện:

Trong quá trình triển khai dự án, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy  chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đảm bảo hoạt động xây dựng được thực hiện theo quy định quản lý này.

Trong quá trình vận hành khai thác dự án, thành lập đơn vị thanh tra xây dựng theo quy định của pháp luật để kiểm soát các hoạt động xây dựng.

1.2. Ranh giới, quy mô diện tích, dân số 


a. Quy định về ranh giới: 
Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc ranh giới hành chính xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Giới hạn nghiên cứu lập quy hoạch được xác định như sau:

· Phía Bắc: giáp biên giới Việt - Trung;

· Phía Nam: giáp xã Phương Tiến;

· Phía Đông: đoạn phía Bắc cách bờ Đông sông Lô khoảng 200m, đoạn phía Nam giáp Quốc lộ 2 mới theo quy hoạch;

· Phía Tây: đoạn phía Bắc cách bờ Tây sông Lô khoảng 50 - 100 m, đoạn phía Nam giáp sông Lô.


b. Quy định về quy mô diện tích:
Tổng diện tích đất khu vực lập quy hoạch: 365,23 ha .Trong đó:

· Đất dân dụng: 283,23 ha ( chiếm khoảng 77% diện tích nghiên cứu )

· Đất ngoài khu dân dụng: 82 ha. ( chiếm khoảng 23% diện tích nghiên cứu )


c. Quy định về dân số

· Đến năm 2020 : khoảng 4,5 - 5 ngàn người 

· Đến năm 2030 : khoảng 6 – 6,5 ngàn người 

· Ổn định trong tương lai khoảng 20 - 21 ngàn người

           d. Quy định về đất đai

· Khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy hiện hữu: quỹ đất xây dựng khoảng 400 - 450 ha, trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 220 - 250 ha.

· Lộ trình phát triển: Xây dựng hoàn chỉnh khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm cửa khẩu với diện tích đất xây dựng đô thị đến năm 2015 là 230 ha và đến năm 2020 là 360 ha (Đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3494/QĐ-UBND ngày 13/11/2007).

1.3. Quy định về phân vùng kiểm soát phát triển


Khu vực dự kiến xây dựng Khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy được phân vùng kiểm soát theo 02 khu vực chức năng sau: 
· Khu vực 1: quy mô 152,09 ha, dân số: 2.450 người; 

· Khu vực 2: quy mô 213,13 ha, dân số: 4.050 người. 

a. Khu 1 - Khu trung tâm phía Tây – Bắc
Nằm toàn bộ tại khu vực phía Tây – Bắc của khu vực thiết kế với tổng diện tích 152,09 ha. Phía Tây – Bắc giáp biên giới với Trung Quốc, phía Đông – Bắc giáp sông Lô. Khu số 1 bao gồm các chức năng chính sau:

Trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy; Khu vực phi thuế quan; Khu trung tâm hành chính; Khu trung tâm dịch vụ thương mại; Khu hội chợ và triển lãm; Các khu dân cư hiện hữu; Các khu ở sinh thái.


b. Khu 2 - Khu trung tâm phía Đông – Nam
Nằm toàn bộ tại khu vực phía Đông – Nam của khu vực thiết kế với tổng diện tích 213,13 ha. Phía Đông – Nam tiếp giáp với Khu 1, phía Đông – Bắc giáp sông Lô. Khu số 2 bao gồm các chức năng chính sau:

Khu đât dự trữ phát triển(dự kiến tiểu thủ công nghiệp); Khu công viên văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang; Các khu dân cư hiện hữu; Các khu ở sinh thái.
1.4. Quy định về sử dụng đất

Tổng đất nghiên cứu lập quy hoạch: khoảng 365,23 ha. Trong đó: 


· Đất dân dụng: 283,23 ha ( chiếm khoảng 77% diện tích nghiên cứu )

· Đất ngoài khu dân dụng: 82 ha. ( chiếm khoảng 23% diện tích nghiên cứu )

	Stt
	 Loại đất
	Diện tích
 (ha)
	Tỉ lệ
 (%)

	I
	Đất dân dụng
	 
	 

	1
	Đất công cộng
	24.3
	8.6

	2
	Đất ở mật độ cao
	21.5
	7.6

	3
	Đất ở mật độ thấp
	24.17
	8.5

	4
	Đất trường học
	4.17
	1.5

	5
	Đất y tế
	0.44
	0.2

	6
	Đất công viên văn hóa
	35.27
	12.5

	7
	Đất cây xanh công viên, thể dục thể thao
	102.64
	36.2

	8
	Mặt nước
	20.13
	7.1

	9
	Giao thông đối nội
	50.61
	17.9

	 
	Tổng
	283.23
	100

	II
	Đất ngoài dân dụng (các khu chức năng)
	 
	 

	10
	Đất kho tàng bến bãi
	4.1
	 

	11
	Đất cơ quan
	2.5
	 

	12
	Đất di tích lịch sử
	0.08
	 

	13
	Khu đất quân sự
	2.68
	 

	14
	Đất hỗn hợp
	13.52
	 

	15
	Khu đất công nghệp 
	9.84
	 

	19
	Đất nghĩa trang
	1.78
	 

	16
	Khu đất dự trữ phát triển 
	21.59
	 

	17
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	1.83
	 

	18
	Giao thông đối ngoại
	24.08
	 

	 
	Tổng
	82
	 

	III
	Tổng
	365.23
	 


1.4.1. Đất trung tâm chính trị - hành chính đô thị: 

Xây dựng khu liên cơ hành chính đô thị, quy mô 2,5 ha.

1.4.2. Đất khu phi thuế quan - TTCN: 

Khu phi thuế quan quy mô 65,7 ha;  Khu đất dự trữ (dự kiến tiểu thủ công nghiệp) quy mô 19,09 ha 

1.4.3. Đất hỗn hợp - dịch vụ thương mại biên mậu: 

Xây dựng khu chợ biên giới Nà La : gồm chợ biên giới kết hợp dịch vụ hỗn hợp có thể kết hợp, kho tang bến bãi phục vụ nhu cầu giao thương giữa hai nước. Quy mô 8,8 ha.

1.4.4. Đất khu ở: 

Hiện trạng 12,21 ha. Quy hoạch mới: 46,78 ha. Cải tạo, chỉnh trang và giãn mật độ khu ở dân cư hiện hữu; đồng thời xây dựng mới các khu ở mới theo mô hình ở sinh thái mật độ thấp và trung bình.

1.4.5. Đất công trình công cộng (bao gồm các CTCC cấp đô thị và cấp đơn vị ở): 

Hiện trạng 8,81 ha. Quy hoạch: 14,37 ha. Cải tạo, nâng cấp các công trình công cộng phục vụ các khu ở hiện hữu. Xây dựng mới các công trình công cộng mới phục vụ đô thị và các khu ở mới đảm bảo quy mô và tiếp cận thuận tiện.

1.4.6. Y tế :

Tổng diện tích: 0,44 ha. Tiến hành cải tạo, nâng cấp các trung tâm y tế xã hiện có. Xây dựng mới khu chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và nghỉ dưỡng của người dân. Tổ chức bố trí các trung tâm y tế, phòng khám đa khoa trong quỹ đất dịch vụ và công cộng của đô thị. 
1.4.7. Giáo dục phổ thông: 

Hiện trạng 1,65 ha. Quy hoạch: 4,17 ha. Cơ bản vẫn giữ nguyên tại vị trí hiện hữu, riêng tường trung học cơ sở dân tộc chuyển về gần trường tiểu học, diện tích đất trường chuyển sang đất ở. Tương lai bổ xung thêm một trường trung học phổ thồng với quy mô diện tích 1,66ha
Trong mỗi đơn vị ở của từng khu vực đều bố trí trường cấp 1, trường cấp 2. Bao gồm cải tạo và xây mới, với bán kính phục vụ không quá 500m.

1.4.8. Đất cây xanh, công viên - TDTT: 

Tổng diện tích quy hoạch: 137,91 ha. Bao gồm công viên văn hóa các dân tộc Hà Giang (35,36 ha) và các công viên khu vực trung tâm và hệ thống các vườn hoa, các trung tâm thể dục thể thao, nhà thi đấu phục vụ nhu cầu sinh hoạt thể dục thể thao của người dân đô thị.

1.4.9. Đất giao thông  đô thị:

 Hiện trạng 16,8 ha. Quy hoạch: 50,61 ha. Nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các trục đường chính đô thị, đường liên khu vực và phân khu vực. Bố trí quỹ đất đủ lớn với các khu vực quảng trưởng trung tâm đô thị trở thành không gian mở phục vụ nhu cầu của người dân.

1.4.10. Đất giao thông đối ngoại: 

Hiện trạng: 20,58 ha. Quy hoạch: khoảng 74,69 ha. Cải tạo, nâng cấp tuyến QL2 và QL4 , xây mới mạng lưới giao thông liên kết trong đô thị.

1.4.11. Đất di tích, tôn giáo ( đài tưởng niệm liệt sỹ ): Hiện trạng: 0,08 ha. Quy hoạch: 0,08 ha. 
1.4.12. Đất quân sự: Hiện trạng: 2,68 ha.. Quy hoạch: 2,68 ha. 
1.4.13. Đất nghĩa trang: 

Hiện trạng: 1,78 ha. Quy hoạch: 1,78 ha. Khoanh vùng và hạn chế phát triển mới đối với khu vực nghĩa địa hiện hữu.

1.4.13. Đất dự trữ phát triển: Dự trữ làm đất ở mới. Quy mô: 21,59 ha. 
1.4.14. Đất hỗn hợp: 

Quy hoạch: 13.52 ha. Bố trí chủ yếu tại khu số 1, chủ yếu là đất nhà xưởng, kho tàng của các công ty, xí nghiệp TNHH.

1.4.15. Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật và bến bãi kho tàng: 
Quy hoạch: khoảng 1,83 ha. Bố trí tại khu dịch vụ thương mại biên mậu, chức năng chủ yếu là nơi tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực thông quan của CK Thanh Thủy.

1.4.16. Đất kênh mương, mặt nước: Hiện trạng: 20,13 ha. Quy hoạch: khoảng 20,13 ha.
1.4.17. Các khu ở:

· Khu I: Khu ở sinh thái bở Đông sông Lô
Vị trí: Đặt tại phía bờ Đông của sông Lô, nằm sát chân núi phía Đông Bắc.
Quy mô: Tổng diện tích khoảng 14 ha, quy mô dân số khoảng 500 người.
Khu ở số 1 gồm có nhóm ở hiện hữu nâng cấp cải tạo nằm rải rác trong khu vực và khu ở xây dựng mới. Loại hình chủ yếu là nhà vườn sinh thái và biệt thự đơn lập.

· Khu II: Khu ở trung tâm Thanh Thủy hiện hữu nâng cấp cải tạo
Vị trí: Là khu ở hiện trạng cải tạo tại trung tâm xã Thanh Thủy hiện hữu.

Quy mô: Tổng diện tích khoảng 8.8 ha, quy mô dân số khoảng 450 người
Khu ở số 2 là khu ở hiện hữu nâng cấp cải tạo và khu ở xây dựng mới. Loại hình chủ yếu là nhà kiên cố, bán kiên cố và nhà tạm.

· + Khu số 3: Khu ở trung tâm Thanh Thủy hiện hữu mở rộng  và nâng cấp cải tạo.

· Là khu ở hiện trạng cải tạo tại trung tâm xã Thanh Thủy hiện hữu. Tổng diện tích khoảng 9,2 ha, quy mô dân số khoảng 550 người

Khu ở số 3 là khu ở hiện hữu nâng cấp cải tạo và khu ở xây dựng mới. Loại hình chủ yếu là nhà kiên cố, bán kiên cố và nhà tạm.

· Khu IV: Khu ở dịch vụ thương mại
Vị trí: Đặt tại khu trung tâm mới, tiếp giáp sông Lô về hướng Đông Bắc, suối Thanh Thủy về hướng Đông Nam .
Quy mô: Tổng diện tích khoảng 3,5 ha, quy mô dân số khoảng 400 người.

Khu ở số 4 là khu ở xây dựng mới. Loại hình chủ yếu là biệt thự song lập và nhà liền kề.

· Khu V: Khu ở mới

Vị trí: Đặt tại khu số 2, tiếp giáp với QL2 mới về hướng Tây Nam, sông Lô về hướng Đông Bắc và tiếp giáp khu tiểu thủ công nghiệp về hướng Đông Nam.

Quy mô: Tổng diện tích khoảng 5 ha, quy mô dân số khoảng 550 người.

Khu ở số 5 là khu ở xây dựng mới. Loại hình chủ yếu là nhà liền kề.

· Khu VI: Khu ở văn hóa, du lịch cộng đồng Thanh Sơn hiện hữu nâng cấp cải tạo

Vị trí: Thôn văn hóa Thanh Sơn hiện hữu thuộc khu số 2, tiếp giáp với QL2 mới về hướng Đông Bắc, phía Nam sát chân núi đá.

Quy mô: Tổng diện tích khoảng 12 ha, quy mô dân số khoảng 800 người.

Khu ở số 6 là khu ở hiện hữu nâng cấp cải tạo; khu ở xây dựng mới. Loại hình chủ yếu là nhà kiên cố, bán kiên cố và nhà tạm.

· Khu VII: Khu ở Thanh Sơn phát triển mới

Vị trí: Đặt tại khu số 2, tiếp giáp với sông Lô về hướng Đông Bắc, tiếp giáp với công viên văn hóa các dân tộc Hà Giang về hướng Đông Nam.

Quy mô: Tổng diện tích khoảng 17 ha, quy mô dân số khoảng 1050 người.

Khu ở số 7 là khu ở xây dựng mới. Loại hình chủ yếu là biệt thự song lập và nhà liền kề; có xen lẫn dân cư hiện hữu nâng cấp, cải tạo.

1.5. Quy định về kiến trúc cảnh quan
a. Tổ chức không gian tổng thể


- Các yêu cầu chung

Xây dựng không gian khu trung tâm cửa khẩu với mô hình hiện đại, kết hợp với kiến trúc truyền thống khu vực, bản sắc địa phương và kết hợp với địa hình.

Xây dựng các khu vực trung tâm bao gồm: Khu trung tâm điều hành; DVTM cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy; Khu phi thuế quan; Khu trung tâm hành chính, văn hóa; Các khu TTTM tài chính, dịch vụ tổng hợp; Các khu trung tâm giao lưu văn hóa gắn với các quảng trường, khu công viên. 

Tạo dựng hình ảnh của đô thị tại các khu vực cửa ngõ, đặc biệt quan trọng nhất là khu vực cửa khẩu. Vì khu vực cửa khẩu là khu vực quan trọng nhất đối với KKTCK Thanh Thủy, là cửa ngõ giao lưu với quốc tế qua không gian cửa khẩu Thanh Thủy.

Tạo dựng các trục không gian chủ đạo như: Trục cảnh quan sông Lô; Trục cảnh quan suối Thanh Thủy; Trục không gian QL 2 mới.

Thiết lập các vùng cảnh quan tự nhiên: Vùng cảnh quan sinh thái suối làng Pinh; Vùng đệm khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy. 

Khu ở sinh thái gắn với các không gian mở, các công viên cây xanh, không gian thoáng, phối hợp với các tổ hợp công trình công cộng, dịch vụ thương mại, tạo diện mạo cho đô thị hiện đại, thoáng đãng, có tầm nhìn mở, phù hợp với không gian thiên nhiên trong khu vực và các vùng lân cận.

Kết cấu không gian khu đô thị phát triển theo dạng chuỗi. Hình thành các trục cảnh quan trọng tâm như đại lộ trung tâm, trục đi bộ thương mại, trục cảnh quan sinh thái.

Đối với các khu vực hiện hữu: tôn trọng tối đa, khớp nối vào tổng thể không gian khung, nâng cấp, cải tạo các công trình công cộng, cơ quan hành chính, y tế, giáo dục đào tạo, đảm bảo phuc vụ lợi ích lâu dài cho khu vực đô thị trong tương lai.

Khu cửa khẩu: về cơ bản đã hình thành mạng lưới đường, các công trình thiết yếu phục vụ hoạt động tại cửa khẩu. Tuy nhiên, cần cải tạo nâng cấp, chuyển đổi chức năng nhằm đáp ứng tốt hơn các hoạt động trong tương lai. Cụ thể: 

Bổ xung xây dựng trạm kiểm soát liên ngành, đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh theo trục dọc, đáp ứng được nhu cầu tăng cao. Đồng thời, thể hiện được diện mạo quốc gia tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. 

Cải tạo nâng cấp chợ hiện hữu, tạo khả năng giao lưu thuận tiện với QL2 và không gian giao lưu tập kết hàng hóa.

Hoàn thiện khu vực khu phi thuế quan. (Thiết lập ranh giới, xây dựng hạ tầng, các công trình thiết yếu).

Định hướng thiết lập khu dịch vụ thương mại biên mậu.

Khu trung tâm xã Thanh Thủy hiện hữu : Cải tạo, nâng cấp thành trung tâm đô thị trong tương lai; Bổ xung các hạng mục công trình hạ tầng xã hội.

Khu làng văn hóa du lịch cộng đồng Thanh Sơn : Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong khu vực; Bổ sung các không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng.


- Các yêu cầu về mật độ xây dựng

Mật độ xây dựng trong khu vực được xác định dựa trên các nguyên tắc tránh bê tông hóa tại các khu vực bảo vệ cảnh quan tự nhiên, nhưng lại khuyến khích các khu vực trung tâm xây dựng mật độ cao để tăng cường hiệu quả sử dụng đất.

Các khu vực làng xóm cũ, giữ nguyên mật độ xây dựng như hiện nay, hạn chế tối đa tình trạng tách hộ và giảm diện tích vườn trong mỗi ô đất.

Các khu dân cư mới, đặc biệt là khu vực đô thị sinh thái xây dựng với mật độ thấp .
Các khu công cộng, thương mại dịch vụ nên xây dựng ở mật độ trung bình, đảm bảo đủ không gian rỗng, thoáng để thông gió và tạo nên các khoảng mở sinh hoạt cộng đồng.


- Các yêu cầu về tầng cao xây dựng
Khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy nằm trong khu vực địa hình hai bên là vùng đồi núi, có các điểm cao tự nhiên và dải phông nền xung quanh.

Đồ án này đề xuất cần thiết tạo nên 1 số điểm và khu vực có chiều cao tầm nhìn nổi bật  cho trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy nhằm hình thành đường chân trời đô thị ấn tượng và làm điểm nhấn nhìn từ trên cao xuống đô thị.

Tại khu vực xây dựng bị đan xen nhiều bởi các khu làng xóm cũ tại khu vực trung tâm xã Thanh Thủy hiện hữu, vì vậy chiều cao công trình xây dựng mới không nên quá cao so với khu vực cũ. Phương án khống chế độ cao xây dựng: Dựa trên nguyên tắc kết hợp tuyến, điểm và diện, căn cứ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất xác định:

- Thấp tầng (1-2 tầng): chủ yếu là công trình công nghiệp; biệt thự đơn lập; công trình công cộng phục vụ đơn vị ở như: nhà văn hóa, siêu thị; công trình TDTT. 

- Tầng cao trung bình (3 tầng): chủ yếu là biệt thự song lập, nhà liền kề; trường mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2; cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

- Cao tầng (3-5 tầng): bao gồm tổ hợp khu liên cơ, khách sạn và những công trình cửa ngõ mang tính điểm nhấn của đô thị.

- Một số công trình điểm nhấn ( >5 tầng): là các công trình công cộng, dịch vụ thương mại trong các không gian trọng tâm. Đặc biệt là khu vực cửa khẩu và khu dịch vụ thương mại biên mậu Nà La. 

- Các khu làng xóm cũ giữ nguyên tầng cao như hiện nay, hạn chế tối đa xây dựng nhà cao ở bên trong các làng. 

- Các khu cây xanh công viên, nên xây dựng công trình thấp tầng hài hoà với không gian xanh và mặt nước, không xây dựng công trình cao tầng.

- Các khu vực khác, tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể để xác định chiều cao của công trình kiến trúc cho phù hợp.


- Kết nối về không gian xanh.
Tạo cảnh quan, cải thiện môi trường và tạo không gian đệm giữa thiên nhiên và sự hoạt động của con người; đặc trưng là khu ở sinh thái. Khai thác triệt để không gian mặt nước, suối, hồ tự nhiên và nhân tạo một các hợp lý. Đặc biệt sông Lô, suối Thanh Thủy và các hệ thống mặt nước tự nhiên khác, là  không gian lý tưởng kết nối hệ thống mặt nước với các khu chức năng của toàn đô thị.

Trục không gian xanh kết hợp mặt nước liên kết qua các khu vực, chạy dọc từ Bắc tới Nam ( sông Lô ) và từ  Tây sang Đông ( suối Thanh Thủy ) của đô thị là ý tưởng chính của trục không gian mở chủ đạo. 

Hình thành các hành lang xanh lớn trồng các loại cây ăn quả kết hợp hệ thống cây xanh bóng mát dọc các tuyến đường chính của đô thị, gắn kết cảnh quan tự nhiên với các công viên viên chuyên đề, các vườn hoa trong đô thị mới. 

Các mảng cây xanh lớn được kết hợp với hệ thống mặt nước liên hoàn được rải đều toàn đô thị.
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Tận dụng hệ thống mặt nước hiện hữu hình thành quần thể các vườn hoa, công viên nhỏ không chỉ phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân mà còn tạo được nét đặc trưng phong phú cho bộ mặt đô thị. 

-Quảng trường và tầm nhìn cảnh quan đô thị.
Hệ thống quảng trường, công viên, vườn hoa, cây xanh cảnh quan sinh thái ven suối, các kênh nước... hợp thành giải liên tục gắn bó chặt chẽ với các công trình kiến trúc, đường phố, đường dạo, các không gian trống. Quảng trường là không gian mở, thoáng, trang trọng, là một điểm nhấn cho không gian trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy và phục vụ cho các hoạt động khác.

Các khu vực xây dựng trong khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy sẽ được thiết kế tuân thủ nguyên tắc tạo nên các hướng mở tầm nhìn kết nối theo hướng trục chính của đô thị. Trên các hướng mở này sẽ hình thành các trục cảnh quan dành cho đi bộ và quảng trường, phục vụ cư dân đô thị.

Quản lý kiểm soát chặt chẽ không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh các quảng trường: 

- Quảng trường tại khu vực cửa khẩu

- Quảng trường khu vực trung tâm hành chính, chính trị

- Quảng trường tại các khu vực thương mại- dịch vụ

- Quảng trường tại các dải cây xanh 

- Quảng trường sinh hoạt cộng đồng trong khu dân cư.

Tùy thuộc vào công năng quảng trường và các kiến trúc xung quanh để có giải pháp phù hợp. Thiết kế quảng trường phải đảm bảo quy mô hợp lý, không quá lớn làm mất đi không gian hội tụ cảnh quan, không quá nhỏ đủ để đảm bảo chức năng sử dụng.

b. Tổ chức không gian các khu vực chức năng chính

- Vùng cảnh quan trung tâm.
Vùng cảnh quan trung tâm phải được nghiên cứu về kiến trúc và cảnh quan đặc sắc, thể hiện hình ảnh kiến trúc tương lai của đô thị.
Khu trung tâm hành chính- văn hóa được thiết kế với không gian trang trọng, nghiêm túc, yên tĩnh và các quảng trường rộng có thể hội tụ đông người. Tạo đặc trưng nổi bật về không gian kiến trúc gắn kết tầm nhìn giữa khu trung tâm với các khu chức năng liền kề khác trong đô thị. 
Khu trung tâm thương mại- dịch vụ phải được thiết kế các công trình cao tầng, khối tích lớn, có các liên kết các tòa nhà trong các dãy phố và tạo ra nhiều không gian mở tối đa cho các hoạt động mua sắm và đi lại. Nên có 1 số tòa nhà cao tầng, hình dáng kiến trúc đặc thù làm biểu tượng cho khu vực đô thị sinh thái.
Đây là khu vực phải tạo nên sức hút cư dân khu vực đến để giao lưu văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, mua sắm, thư giãn.

- Vùng cảnh quan đô thị.
Hình thành mô hình khu ở sinh thái thân thiện với môi trường dựa trên các yếu tố: Khuyến khích thiết kế giao thông xanh trong đó hệ thống giao thông công cộng tiếp cận dễ dàng hiệu quả đồng thời khuyến khích đi bộ và xe đạp, hạn chế sử dụng các phương tiện cơ giới cá nhân.

Các khu ở được xây dựng với tầng cao và mật độ thấp, sử dụng hình thức và công nghệ thân thiên với môi trường, tận dụng các nguồn năng lượng tự nhiên. Tổ chức nhóm các khu ở mật độ có nhu cầu sử dụng năng lượng tương tự với nhau nhằm tránh sự chồng chéo trong sử dụng năng lượng và quỹ đất. Mạng lưới đường giao thông khu đô thị mới được tổ chức nhằm giảm thiểu diện tích đất sử dụng nhưng đồng thời phải đảm bảo sự kết nối hợp lý cho nhiều vùng mật độ khác nhau. 

- Vùng cảnh quan làng xóm cải tạo


Không gian khu trung tâm xã Thanh Thủy hiện hữu nâng cấp, cải tạo: hạn chế tăng mật độ xây dựng, tăng cường xen cấy không gian xanh nhằm tạo dựng hình ảnh khu ở hiện hữu kết hợp môi trường sinh thái phát triển bền vững.

Khu làng văn hóa thôn Thanh Sơn: chủ yếu không tăng mật độ xây dựng, bảo tồn và lưu giữ các công trình kiến trúc truyền thống, kết hợp với những vùng đệm là những không gian sinh thái đan xen tại mỗi làng bản tạo ra môi trường sinh thái phát triển bền vững.

Các khu vực phát triển hiện hữu khác: tôn trọng tối đa,không tăng mật độ xây dựng. Do hình thái bố trí phân tán, một số xây dựng tự phát, cần có giải pháp hạn chế tối đa việc giải phóng mặt bằng; phối hợp đưa vào tổng thể không gian toàn khu đô thị.


c. Tổ chức không gian các khu vực đặc biệt

Đối với các trục không gian quan trọng

- Trục Đại lộ trung tâm dịch vụ thương mại, kết hợp phố đi bộ mưa sắm, sinh hoạt văn hóa cộng đồng:
Đây là trục trung tâm dịch vụ thương mại của đô thị nhưng lại có chức năng là đường giao thông vì vậy các công trình tạo dựng hình ảnh đô thị sẽ được tập trung trên tuyến đường này. Đối với các đoạn có công trình nhà ở, các công trình xây mới bám tiếp cận trục đường, khuyến khích tạo ra chỉ giới xây dựng mềm mại dọc hai bên quốc lộ, trên đó tổ chức các vườn hoa cây cảnh giảm tiếng ồn, bụi của các hoạt động cũng như các phương tiện giao thông. 

Vì vậy đối với những phần đất dọc tuyến còn lại chưa xây dựng cần có giải pháp tổ chức đường gom, tạo khoảng lùi, tạo cảnh quan trước khuôn viên công trình công cộng hoặc các công trình đa năng.; khống chế chiều rộng tối thiểu cho các lô đất mặt tiền.
Xây dựng khu vực đô thị mới với diện mạo kiến trúc đặc thù cho khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy với các kiến trúc 2 bên đường được xây dựng theo mô hình kiến trúc xanh, thấp tầng hài hoà. Nâng cao hoạt động thương mại, dịch vụ và văn phòng, tạo không gian đi bộ và không gian mở trên đường phố.

Không xây dựng các kiến trúc quy mô nhỏ chạy liên tục bám trên tuyến phố.

Không xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

Màu sắc công trình sử dụng màu sáng, không sử dụng màu tối sẫm.

-Trục cảnh quan dọc không gian mặt nước 
Trục cảnh quan được hình thành việc kết nối cây xanh-mặt nước suối Thanh Thủy, không gian uốn khúc mềm mại có tổ chức kè bảo vệ và tạo cảnh quan. Mục tiêu quy hoạch là bảo tồn duy trì các không gian sinh thái tự nhiên xung quanh mặt nước. Giải quyết yêu cầu điều hòa nước cho toàn khu vực

Bổ xung phong phú các loại cây trồng và kết hợp các không gian giải trí và dịch vụ nhỏ. Sử dụng không gian mặt nước, không gian sinh thái để tổ chức thành vành đai xanh ven sông cho công đồng tiếp cận dễ dàng. Cùng với các biện pháp trên, tổ chức hệ thống chiếu sáng, cầu dân sinh kết hợp với cây xanh cảnh quan xung quanh mặt nước. Cho xây dựng hệ thống kè, khuyến khích trồng cỏ, cây bụi màu sắc vui vẻ, bắt mắt trang trí dọc bờ.
Tổ chức khai thác các hoạt động kinh doanh như quán hoa, quán giải khát... tại các công viên chuyên đề, những nơi có diện tích mặt nước lớn. Khuyến khích thiết kế khu vực theo những chủ đề riêng biệt như khu vực cho người già, khu cho trẻ em, khu cho du khách...

Cho phép xây dựng các tuyến đường mòn, các sân thể thao nhỏ, các công trình dịch vụ quy mô nhỏ, khu cắm trại, vườn ươm hoa và cây cảnh .v.vv. Cấm xây dựng các công trình mật độ cao và hoạt động đông người.

-Các không gian tuyến phố vườn:

Hình thành hệ thống liên tiếp các khu vườn cây ăn quả, công viên cây xanh, vườn hoa ở mặt trước của các con phố chính nhằm tạo nên hình ảnh tiêu biểu của một đô thị vườn, thân thiện.
Tạo ra các khu phố đặc trưng theo từng loại cây trồng với các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Tổ chức các đường dạo, không gian công cộng xen kẽ, kết nối các khu vườn, khuyến khích không xây dựng hàng rào kín nhằm tạo không gian liên thông đồng thời xây dựng các điểm trông coi nhằm đảm bảo an ninh khu vực
 Đối với khu vực cửa ngõ 

- Có 03 cửa ngõ chính. Không gian cửa ngõ quốc gia tiếp cận từ phía Bắc (tại cửa khẩu Thanh Thủy): là vị trí hợp lý có thế mạnh về giao thông nên bố trí tổ hợp trung tâm dịch vụ thương mại đầu mối, phục vụ hoạt động giao thương xuất nhập khẩu. Định hướng tổ chức không gian tổ hợp công trình cửa ngõ:

+ Không gian gắn trực tiếp với Quốc lộ 2 thông qua không gian quảng trường kết hợp bến bãi đỗ xe

+ Công trình xây dựng hợp khối, tạo điểm nhấn bằng sự bề thế, khỏe khoắn, do chức năng chính trạm kiểm soát liên ngành tại khu vực cửa khẩu (không gắn với các chức năng văn phòng, căn hộ chung cư cao cấp...) nên tầng cao công trình từ 9-15T

- Không gian cửa ngõ phía Tây ( vào trung tâm hiện hữu xã Thanh Thủy): nằm trên trục quốc lộ 4 đi từ xã Thanh Đức tới, giao với quốc lộ 2 tại suối Thanh Thủy. Vì là khu vực hiện hữu nâng cấp cải tạo, nên tổ chức công viên, vườn hoa cây xanh cảnh quan có bố trí các công trình mang tính biểu tượng và dẫn hướng như cổng chào, tượng đài … 

- Không gian cửa ngõ phía Nam ( cửa ngõ vào thôn Thanh Sơn, từ thành phố Hà Giang tới): tổ chức các không gian mở, chủ yếu mang tính biểu trưng cảnh quan, các công trình công cộng, dịch vụ thương mại được bố trí tại các điểm kết nối giữa các trục giao thông liên kết. Định hướng: 

+ Không gian cảnh quan phản ánh sự phát triển, có xây dựng các tổ hợp biểu tượng mỹ thuật mang tính văn hóa (chứng tích lịch sử, văn hóa của Hà Giang...). Yêu cầu không gian đối với các khu vực này cần được hết sức chú trọng, tạo ấn tượng sâu sắc cho du khách khi đến với khu cửa khẩu Thanh Thủy.

+ Các công trình xây dựng tại cửa ngõ có tính dẫn hướng vào trung tâm khu đô thị. Đặc điểm cảnh quan của khu vực  tương đối rộng, thoáng, mở ra các tầm nhìn tới các công trình kiến trúc có tầng cao, là điểm nhấn, đồng thời mở không gian hướng theo các trục đường.

- Lưu ý: Các khu vực cửa ngõ khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy về thực tiễn là điểm chuyển tiếp không gian từ thành phố Hà Giang vào khu vực.

1.6. Quy định về hệ thống hạ tầng kỹ thuật

1.6.1. Giao thông

a.  Giao thông đối ngoại:
· Nâng cấp, cải tạo kết hợp xây dựng mới hệ thống giao thông đối ngoại kết nối đồng bộ với hành lang giao thông biên giới phía Bắc. Cụ thể:

Xây mới đoạn Quốc lộ 4 nối từ khu vực Thanh Thủy theo hướng tuyến Bộ giao thông đã khảo sát để kết với Quốc lộ 4 phía Đông nối đi Cao Bằng. Hướng tuyến Ql 4 được xác định như sau : Điểm đầu từ giao cắt giữa Ql4 hiện trạng và Ql2 tại km309+600 Ql2 đi qua sông Lô, đi theo sườn núi phía Đông sông Lô, vào thung lũng Phong Quang, đi sát theo sườn núi phía Nam kết nối với đường Quang Trung thành phố Hà Giang.

Xây dựng mới tuyến tránh Quốc lộ 2, điểm đầu từ Quốc lộ 2 km307+950 đi dọc theo sườn núi phía Tây sông Lô nối với tuyến tránh Quốc lộ 2 đã được xác định trong đồ án QHC khu kinh tế CKTT, bề rộng nền đường phần xe chạy 18m, có đường gom dân sinh. 

Để đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới theo chủ trương chung của chính phủ, kiến nghị xây dựng tuyến đường chạy dọc theo đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc, quy mô đường cấp V-IV MN (bề rộng nền 5-7m).

b. Giao thông nội thị:

· Giao thông liên khu đô thị - công nghiệp:
Nâng cấp, cải tạo tuyến QL 2 thành trục đường chính đô thị. Đây là trục giao thông quan trọng gắn kết các khu đô thị, khu công nghiệp và khu du lịch bám sát trên trục đường này. Dự kiến mở rộng mặt cắt ngang đường rộng 25m (trong giai đoạn đầu, khi QL 2 đoạn qua khu vực các đô thị vẫn đảm trách nhu cầu giao thông đối ngoại). Cụ thể:

· Lòng đường:
15m

· Hè đường:
2 x 5
= 10m

· Giao thông trong các khu đô thị, du lịch: 

Kiện toàn hệ thống giao thông đang được xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy đã được phê duyệt, xây dựng các bến bãi đỗ xe phục vụ công tác xuất nhập khẩu tại ranh giới khu phi thuế quan.

Khu vực 4 – dọc theo Quốc lộ 4 từ cửa khẩu Thanh Thủy qua trung tâm xã Thanh Thủy : cấu trúc đô thị là các khu trang trại, sinh thái nông lâm nghiệp, các khu dân cư mật độ thấp, hệ thống giao thông được thiết kế theo nguyên tắc tận dụng tối đa hiện trạng, phù hợp với địa hình, tiêu chuẩn đường ngoài đô thị (cấp V – cấp IV MN). Tại các khu đô thị cải tạo và phát triển mới có mật độ tương đối tập trung, hệ thống giao thông áp dụng tiêu chuẩn đô thị.

Nâng cấp, cải tạo kết hợp xây dựng mới các trục đường chính dạng xương cá gắn kết trực tiếp các khu dân cư hiện trạng với trục đường liên đô thị (quốc lộ 2). Hướng tuyến cơ bản nối các vùng khe núi và hướng ra Quốc lộ 2 tạo nên các trục cảnh quan. 

Xây dựng các tuyến đường tạo thành mạng lưới liên hoàn trong từng khu vực xây dựng với quy mô mặt cắt 17.5m : Lòng đường: 7.5m; Hè đường: 2 x 5 = 10m.

c. Công trình phục vụ giao thông:

Tổ chức các nút giao thông cùng mức kết nối liên thông giữa đường bộ đối ngoại, đường liên đô thị, đường đô thị: giao giữa QL 2 với các trục đường chính, giao cắt giữa các trục đường chính kết hợp điểm nhấn đô thị. Hình thức nút giao sử dụng: đảo tròn, đảo tam giác tự điều chỉnh.

Hệ thống cầu, cống: Tập trung xây dựng hệ thống cầu mới, mở rộng khẩu độ thóat lũ của hệ thống cầu, cống hiện trạng. Cụ thể:

· Xây dựng cầu mới qua sông Lô tại các vị trí: Quốc lộ 2 Km299+500, Quốc lộ 2 Km305+700 kết nối Quốc lộ 4.

· Nâng cấp, cải tạo cầu Thanh Thủy.

· Xây mới các cầu tràn bê tông qua khe suối tại các khu vực xây mới trong khu vực, khẩu độ cầu phù hợp với các loại mặt cắt đường tương ứng.

Bến bãi đỗ xe: Được bố trí gắn với các chức năng, khu dân cư của đô thị, khu du lịch sinh thái, quá trình đầu tư xây dựng phân kỳ theo sự hình thành và phát triển của đô thị nhưng đảm bảo mục tiêu đón đầu, cung ứng. Chỉ tiêu tính quỹ đất trong quy hoạch được tính tóan trên cơ sở chỉ tiêu về cơ giới hóa, chỉ tiêu đỗ xe của phương tiện. Tổng diện tích bãi đỗ xe trong khu vực khoảng 15ha. Trong đó :

+ Tại khu biên mậu : xây dựng mới 1 bãi đỗ xe diện tích 0,64ha phục vụ người làm việc tại khu vực và khách đến liên hệ công tác.

+ Tại vị trí cạnh nhà máy ô tô Giải Phóng hiện tại, xây dựng mới 1 bến xe liên tỉnh, diện tích 0,9ha phục vụ khách ngoại tỉnh đến làm việc công tác, tham quan du lịch.

+ Tại các công trình công cộng và các khu vườn hoa, cây xanh bố trí các bãi đỗ xe nhỏ phục vụ nhu cầu nội tại, tổng diện tích khoảng 13,5ha.

1.6.2. Cao độ nền , thoát nước mưa 

a. Nền xây dựng

· Các khu vực dân cư: các khu vực cũ giữ nguyên, khuyến khích những khu vực bị ảnh hưởng của ngập úng tôn nền nhà vượt lũ cao nhất đã xảy ra tại khu vực. Những khu phát triển mới cần cao hơn Hlũ max hàng năm. Các công trình công cộng cần tôn nền tới cao độ = Hlũ max+ (0,3÷0,5)m.

·  Những khu vực dự kiến xây mới trên địa hình núi chỉ nên khai thác ở thềm địa hình có độ dốc i< 25%. Nên xây dựng theo thêm bậc, xây dựng ta luy, tường chắn và mương hở đón nước không cho tràn vào khu vực xây dựng.

· Khu vực phía Tây sông Lô dọc theo quốc lộ 2: Cao độ nền xây dựng các khu mới:  > +105m. Khi xây dựng các công trình mới xen cấy vào khu vực đã có mật độ xây dựng cao, phải đảm bảo không gây ảnh hưởng tới khu cũ.

b.Thoát nước mưa

· Phân chia lưu vực theo từng cụm đô thị trong khu vực nghiên cứu theo độ dốc địa hình. Các khu vực xây dựng mới dọc theo Quốc lộ 2 dùng hệ thống riêng hoàn toàn.

· Xây dựng hệ thống cống đồng bộ trong đô thị để chống úng ngập cục bộ, chống ô nhiễm môi trường đạt tỷ lệ 80% theo đường giao thông đô thị.

· Tiến hành kè bờ sông Lô các đoạn dọc theo khu vực xây dựng mới tránh sạt lở do mưa lũ vào mùa mưa lũ.

1.6.3. Cấp nước

· Tổng nhu cầu cấp nước: 2323m3/ngđ. Trong đó:

	Stt
	Tên đất
	Diện tích
	Dân số (người)
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Nhu cầu

	
	
	(ha)
	
	
	
	(m3/ngđ)

	I
	Đất công cộng-Dịch vụ-Cơ Quan
	55.13
	 
	2
	l/m2/ngđ
	1103

	II
	Đất công nghiệp
	19.09
	 
	22 (70%)
	m3/ha/ngđ
	294

	III
	Đất ở
	43,87
	 6500
	90
	l/người/ngđ
	585

	IV
	Đất giáo dục
	4.01
	2000
	20
	l/hs/ngđ
	40

	V
	Đất giao thông
	18.12
	 
	0.5
	 
	91

	VI
	Dự phòng rò rỉ
	 
	 
	10% tổng
	 
	211

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	2323


· Nguồn nước lấy từ nhà máy nước Phương Tiến; cs 4000m3/ngđ và nhà máy nước của khu vực Thanh Thủy công suất khoảng 1800 m3/ngđ (theo quy hoạch chung).

· Quy hoạch cấp nước:

· Khu vực 1 được cấp nước từ trạm cấp nước Thanh Thủy qua đường ống chính D200 và các được phụ trợ bởi các đường ống D110. Các đường ống phân phối sẽ có đường kính D32- D50.

· Khu vực 2 được cấp nước từ trạm cấp nước Phương Tiến qua đường ống chính D150 và các được phụ trợ bởi các đường ống D110. Các đường ống phân phối sẽ có đường kính D32- D50.

· Sự dụng mạng lưới cấp nước mạng vòng kết hợp mạng nhánh nhằm đảm bảo an toàn cấp nước. Đường ống cấp nước phân phối lấy từ mạng lưới cấp nước cấp 1.

· Mạng lưới cấp nước phân phối được tính toán theo phương pháp đương lượng đối với nhà ở, công trình công cộng.

1.6.4. Cấp điện và chiếu sáng đô thị
a. Cấp điện:

· Phụ tải điện: Với hệ số đồng thời Kđt = 0,7 và Cos ( = 0,8 thì tổng công suất tiêu thụ  trong khu vực này là 14636 KVA. 

· Nguồn điện: Khu vực thiết kế hiện đang được cấp điện trực tiếp từ trạm biến áp 110KV Thành Phố Hà Giang (và thủy điện Hạ Thành) dọc theo Ql 2 lên cửa khẩu Thanh Thuỷ.

· Lưới điện: Lưới 0,4KV dùng dây cu/xlpe/pvc/dsta/pvc-120mm2 đi ngầm có ống nhựa bảo vệ. Đường nhánh 50-95 mm2. Lưới chiếu sang đường dùng cu/xlpe/pvc/dsta/pvc-4x16mm2 đi chung ống  với lưới 0,4KV.

· Giải pháp cấp điện: Dự kiến xây dựng 24 trạm biến áp phân phối với tổng công suất là 14650kVA. Các trạm biến áp kiểu trạm xây, quỹ đất dành để xây dựng cho mỗi trạm biến áp khoảng 24÷26m2. Sử dụng các máy biến áp có hai cấp điện áp 10KV và 22kv để đảm bảo cấp điện trong quá trình nguồn điện trung thế trong khu vực chưa được quy hoạch về cấp điện áp 22kV.

b. Chiếu sáng đô thị
Các yêu cầu chung:
Quy hoạch chiếu sáng chỉ mang tính chất định hướng sao cho phù hợp với kiến trúc cảnh quan. Khi đi vào các dự án thành phần sẽ có những nghiên cứu cụ thể để đưa ra các giải pháp sao cho phù hợp với từng hạng mục, công trình cụ thể.

Nguồn và mạng lưới chiếu sáng đô thị:
Dùng cu/xlpe/pvc/dsta/pvc-4x16mm2 đi chung ống  với lưới 0,4KV. Đèn chiếu sáng đường dùng bóng Natri cao áp và thủy ngân cao áp công suất bóng 125W và 250W . Mạng điện chiếu sáng sáng được thiết kế riêng biệt với hệ thống mạng điện sinh hoạt và được điều khiển bật, tắt bằng tủ điều khiển tự động.

1.6.5. Thông tin liên lạc

· Nguồn cấp: Tín hiệu thông tin liên lạc dự kiến từ HOST ( thiết bị đầu phát ) Hà Giang tới. 

· Phương án cấp tín hiệu thông tin: 

· Thông tin cấp cho khu quy hoạch bằng đường trục cáp quang lấy tín hiệu trực tiếp từ trạm chuyển tiếp cho khu quy hoạch . Toàn bộ các trạm MDF trong khu quy hoạch được cấp tín hiệu bằng 1 nguồn hoạt động duy nhất, độc lập.

· Toàn bộ khu quy hoạch được cấp tín hiệu trực tiếp từ tủ phân phối chính.

· Xây dựng mạch cáp quang ngầm làm trục chính cung cấp tín hiệu. Xây dựng hệ thống cáp đồng phân phối ngầm. Hệ thống này gồm các đường cáp ngầm UTP và các tủ phân phối khu vực chờ sẵn lắp đặt cho từng công trình. Các tuyến cáp ngầm này được đặt trên vỉa hè các tuyến đường, cấp tín hiệu cho các trạm phân phối tín hiệu.

· Xây dựng hệ thống cáp đồng trục (hoặc cáp quang) phân phối ngầm. Hệ thống này gồm các đường cáp ngầm đồng trục (hoặc cáp quang) và các tủ chia tín hiệu khu vực chờ sẵn lắp đặt cho từng cụm hộ dân.

· Tính toán nhu cầu công suất: 

· Tính toán nhu cầu công suất: Dựa trên bản vẽ quy hoạch phân lô và chức năng các lô tính toán được nhu cầu về thông tin cho từng khu vực, qua đó quyết định lựa chọn phương án bố trí MDF và IDF một cách hợp lý. Tổng số thuê bao tính toán khoảng 2485 thuê bao.

1.6.6. Quy hoạch thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang
a.Thu gom và xử lý nước thải

· Lượng thải:

· Tổng lượng nước thải sinh hoạt: 650 m3/ngđ; 

· Tổng lượng nước thải tiểu thủ công nghiệp: 570 m3/ngđ.

· Giải pháp quy hoạch:

· Do địa hình khu vực tương đối phức tạp, các đơn vị ở nằm rải rác, để thu gom được triệt để lượng nước thải phát sinh buộc phải xây dựng nhiều trạm xử lý nước thải công suất vừa và nhỏ nhằm giảm thiểu độ sâu chôn cống và các trạm bơm không cần thiết.

·  Tách hẳn mạng lưới nước thải công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với mạng lưới nước thải sinh hoạt. Vị trí các trạm xử lý như trong hình. 

· Ngoài các trạm xử lý tập trung cần xây dựng các thiết bị xử lý nước thải phân tán cho các làng bản công suất xử lý khoảng 10 m3/ngđ - 50 m3/ngđ. Nguồn nước thải cần thu gom và xử lý triệt để và có biện pháp sử dụng lại nguồn nước sau khi xử lý.

+ Nước thải khu vực dân cư, công trình công cộng, giáo dục...: nước thải sinh hoạt chất lượng đầu ra theo quy chuẩn Quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN14/2008/BTNMT,  đảm bảo Tiêu chuẩn  trước khu vực lấy nước sản xuất nông nghiêp và đạt loại A trước các khu vực lấy nước mặt làm nước sinh hoạt đối với các lưu vực cần bảo vệ nguồn nước sạch.

· Đối với khu công nghiệp nước thải đầu ra theo quy chuẩn: Quy chuẩn Quốc Gia về kỹ thuật nước thải công nghiệp 24/2009 BTNMT.

· Nước thải y tế phải được xử lý đạt QCVN 28-2010/BTNMT trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung.

+ Nước thải tự chảy theo các tuyến cống nước thải đường phố về hệ thống xử lý nước thải chung của đô thị. Cống chôn ngầm đặt trên hè, chiều sâu chôn cống tối thiểu là 0,6m, tối đa là 4 m tính tới đỉnh cống. 

b. Quản lý chất thải rắn

· Tổng lượng chất thải rắn (CTR) sinh hoạt: 1,2 kg/ng.ngđ, Với khu vực làng xóm 1 kg/ng.ngđ ; CTR công cộng, dịch vụ: 15% CTR sinh hoạt; CTR công nghiệp: 0,3 tấn/ha.ngđ.

· CTR sinh hoạt:  Phân loại sơ cấp tại nguồn.

· CTR công nghiệp: Các cơ sở công nghiệp cần phân loại chất thải ngay tại nguồn, tận thu, tái sử dụng. Phần CTR không sử dụng được, sẽ vận chuyển đến bãi chôn lấp cùng với CTR sinh hoạt. 

· CTR y tế: Được xếp vào loại chất thải nguy hại, phải được xử lý bằng lò đốt đạt tiêu chuẩn môi trường.

· Nhu cầu thu gom chất thải rắn:

	Tổng số dân đô thị (người) 
	6500

	Tiêu chuẩn (Kg /ng.ngày)
	1.2

	Tổng nhu cầu CTR đô thị (tấn /ngđ)
	7,8

	Đất công nghiệp, ttcn  (ha)
	19

	Tiêu chuẩn (tấn/ha)
	0.3

	Tổng nhu cầu CN,TTCN(tấn/ngđ)
	5,7

	Tổng nhu cầu(tấn/ngđ)
	13,5


c. Quản lý nghĩa trang nhân dân:

· Tiêu chuẩn nghĩa trang:0,6 ha/ vạn dân.

· Nhu cầu đất nghĩa trang:

· Tổng số dân đô thị (người): 6500

· Tiêu chuẩn (người /ha): 0,6/10000

· Diện tích nghĩa trang ( ha): 0,39

· Trong đồ án QHC khu kinh tế CKTT đã xác định một khu nghĩa trang tập trung nằm tại xã Phong Quang phục vụ cho các khu như sau: các đô thị dọc Quốc lộ 2, xã Phong Quang, xã Phương Tiến, Phương Độ. Quy mô nghĩa trang phục vụ cho người dân xã Phương Độ, Phương Tiến, Phong Quang, một phần Thanh Thuỷ với quy mô dân số trong khu vực khoảng  27.000 - 28.000 người, diện tích nghĩa trang khoảng 10 ha.

· Trong giai đoạn đầu xây dựng chỉnh trang các cụm nghĩa trang nhân dân nhỏ dựa trên các khu nghĩa trang cũ đóng cửa các khu nhỏ lẻ, dần di dời về các nghĩa trang tập trung.

· Trong giai đoạn sau: đóng cửa các nghĩa địa hiện trạng cải tạo thành khu cây xanh sau đó chuyển về các nghĩa trang lớn theo đề xuất theo quy hoạch chung.
1.7. Quy định về môi trường

1.7.1. Các biện pháp cải tạo cảnh quan môi trường đô thị:
Vùng ảnh hưởng ô nhiễm do các hoạt động sinh hoạt: các khu dân cư tập trung xây mới và hiện trạng; các khu ở sinh thái.

Vùng ảnh hưởng ô nhiễm do các hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch.

Vùng ảnh hưởng ô nhiễm do các hoạt động công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

Vùng ảnh hưởng ô nhiễm do các hoạt động giao thông, khung hạ tầng kỹ thuật đầu mối.

Vùng đệm, cách ly, cây xanh, mặt nước đô thị có tác dụng cải thiện và đảm bảo các yếu tố môi trường.

Quy định cụ thể

Được phép, khuyến khích

Các khu dân cư phân tán: sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại hợp quy cách sẽ được xử lý bằng phương pháp bể lọc sinh học trong các ao hồ và tận dụng để tưới cây.

1.7.2.Vùng quản lý bảo tồn cảnh quan tự nhiên

a.Tính chất, chức năng

Là vùng bảo tồn môi trường tự nhiên : không gian xanh (công viên, cây xanh), khu vực mặt nước của trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy bao gồm khu vực suối Thanh Thủy và các kênh mương thoát nước trong khu vực.

b.Quy định cụ thể

Được phép, khuyến khích

Tôn trọng địa hình tự nhiên, hạn chế san gạt khu vực suối Thanh Thủy để gìn giữ đa dạng sinh học của hệ tính thái, bảo vệ cảnh quan tự nhiên.

Điều kiện tự nhiên thuận lợi xây dựng mô hình đô thị sinh thái. Xây dựng công trình quy mô nhỏ, thấp tầng phục vụ hoạt động nghiên cứu và tìm hiểu tự nhiên.
Xử lý nước thải cục bộ bằng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái xung quanh.

Không được phép

Thay đổi, phá vỡ cảnh quan tự nhiên; 

Xây dựng công trình dân dụng.
1.7.3.Bảo vệ môi trường khu đô thị, khu phi thuế quan và các cụm CN
- Đối với khu vực đô thị : Bảo tồn di sản, bảo vệ cảnh quan, cải thiện giao thông đô thị, giảm nhẹ tác động do thay đổi sử dụng đất, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo việc làm, tái định cư, kiểm soát ô nhiễm môi trường đô thị và công nghiệp. Kiểm soát ô nhiễm, nông nghiệp sinh thái, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

- Đối với khu phi thuế quan và các cụm CN: Lựa chọn công nghệ tiên tiến, ít hoặc không có chất thải để đầu tư vào các khu vực công nghiệp, sản xuất. Quy hoạch diện tích cây xanh trong cụm công nghiệp, khu sản xuất đạt tối thiểu 15% tổng diện tích; áp dụng các biện pháp xử lý khí thải tại nguồn. Đảm bảo vùng đệm xanh giữa bãi đỗ xe với các khu chức năng khác.

Phần II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

2.1. Đất công cộng, cơ quan
	KÝ HIỆU
	DIỆN TÍCH
 (Ha)
	MẬT ĐỘ
 XÂY DỰNG
	TẦNG CAO 
TRUNG BÌNH
	HỆ SỐ SỬ
 DỤNG ĐẤT

	cc-01
	0.37
	30
	1
	0.3

	cc-02
	3.78
	20
	3
	0.6

	cc-03
	1.11
	30
	2
	0.6

	cc-04
	0.6
	30
	3
	0.9

	cc-05
	0.88
	30
	3
	0.9

	cc-06
	1.28
	30
	1 - 5
	0.3 – 1.5

	cc-07
	1
	30
	2
	0.3

	cc-08
	0.69
	30
	3
	0.9

	cc-09
	1.67
	30
	3
	0.9

	cc-10
	0.41
	30
	3
	0.9

	cc-11
	1.53
	30
	2 - 3
	0.6 - 0.9

	cc-12
	0.84
	30
	3
	0.9

	cc-13
	0.78
	30
	3
	0.9

	cc-14
	0.89
	30
	3
	0.9

	cc-15
	0.9
	30
	3
	0.9

	cc-16
	0.61
	30
	3
	0.9

	cc-17
	0.48
	30
	3
	0.9

	cc-18
	1.65
	30
	3
	0.9

	cc-19
	0.42
	30
	3
	0.9

	cc-20
	0.28
	30
	3
	0.9

	cc-21
	0.5
	30
	3
	0.9

	cc-22
	0.52
	30
	3
	0.9

	cc-23
	0.1
	30
	3
	0.9

	cc-24
	0.29
	30
	3
	0.9

	cc-25
	0.45
	30
	3
	0.9

	cc-26
	0.19
	30
	3
	0.9

	cc-27
	0.2
	30
	3
	0.9

	cc-28
	0.65
	30
	3
	0.9

	cc-29
	0.34
	30
	3
	0.9

	cc-30
	0.12
	30
	3
	0.9

	cc-31
	0.77
	30
	3
	0.9

	 
	24.3
	 
	 
	 


Các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc:


+ Chiều cao tối thiểu tầng một 3,3m.
+ Chiều cao tối đa 12m.


+ Chỉ giới xây dựng:

Các đường khác có lộ giới từ 7,5-30m thì khoảng lùi là 4-6 m, 


+ Hình khối, đường nét kiến trúc, mầu sắc của các công trình phải hài hoà giữa tính dân tộc và hiện đại, mang sắc thái văn hoá địa phương.


+ Tường rào phải thoáng, nhẹ, mỹ quan.


+ Các công trình công cộng đều phải bố trí bãi đỗ xe cục bộ cho công trình theo tiêu chuẩn hiện hành, không được sử dụng không gian vỉa hè của người đi bộ làm bãi đỗ xe.

Các điều kiện cung cấp và xử lý mạng lưới hạ tầng kĩ thuật

+ Hệ thống cấp nước, cấp điện được cung cấp từ mạng đô thị.


+ Tất cả hệ thống đường dây, đường ống sử dụng phải được đi ngầm.


+ Nước thải từ các công trình phải được dẫn tới hệ thống gom chung của đô thị.


+ Các loại rác thải phải thu gom tập trung theo kế hoạch của đô thị.

Các quy định cụ thể :
	Hạng mục
	Quy định quản lý


	Tổ chức không gian
	· Xây dựng tổ hợp các công trình hiện đại, chiều cao từ trung bình 3  tầng tạo thành khu vực trọng tâm, thể hiện diện mạo trung tâm thương mại cửa khẩu, giao lưu và phát triển hàng hóa nhập khẩu.

· Hình thành các khu liên cơ quan với các công trình hợp khối để có được những công trình lớn tương xứng với bộ mặt đô thị. Hạn chế xây dựng các công trình nhỏ lẻ, manh mún không hợp khối kiến trúc.

· Tạo không gian rỗng thoáng bên trong các khu chức năng. 

· Cây trên vỉa hè được trồng theo chủ đề, thống nhất, hài hòa về chủng loại, mầu sắc tạo nét trang nghiêm, vừa có tác dụng cách ly tiếng ồn, bụi, vừa tạo cảnh quan và hình khối trang trí đô thị. 

· Trước một số công trình quan trọng có quảng trường hội họp, biểu diễn ngoài trời trong các dịp lễ tết hoặc các hoạt động chính trị, sinh hoạt văn hóa.

· Xử lý không gian vỉa hè và khoảng lùi tạo không gian rộng ngoài trời cho khách bộ hành.

· Khu vực trung tâm thương mại, chợ, siêu thị: thiết kế hình thức kiến trúc hài hòa và mang bản sắc địa phương. Tổ chức giao thông thuân lợi cho người và phương tiện chuyên chở hàng hóa.

	Hạ tầng kỹ thuật
	Giao thông
· Phân cách giữa đường dành cho xe đạp và người đi bộ là phân cách cứng, thấp hoặc dải cây xanh. 

· Bãi đỗ xe bố trí trong khuôn viên các công trình hoặc kết hợp với khuôn viên cây xanh, tùy thuộc vào nhu cầu đỗ xe của công trình để quyết định hình thức đỗ xe: cao tầng (chung với khối đế công trình), ngầm hoặc nổi. Bán kính phục vụ của bãi đỗ xe 300-400m.

· Bề rộng cầu cống lấy bằng bề rộng chỉ giới đường đỏ của đường.

· Đường dây, đường ống kỹ thuật được bố trí đi trong hào cáp hoặc tuynel kỹ thuật (trừ đường ống thoát nước mưa và thoát nước bẩn)

Cao độ nền: 

· Những khu phát triển mới cần cao hơn Hlũ max hàng năm. Các công trình công cộng cần tôn nền tới cao độ = Hlũ max+ (0,3÷0,5)m.

· Khu vực phía Tây sông Lô dọc theo quốc lộ 2: Cao độ nền xây dựng các khu mới:  > +105m. Khi xây dựng các công trình mới xen cấy vào khu vực đã có mật độ xây dựng cao, phải đảm bảo không gây ảnh hưởng tới khu cũ

Thoát nước mưa: 

· Xây dựng hệ thống cống đồng bộ trong đô thị để chống úng ngập cục bộ, chống ô nhiễm môi trường đạt tỷ lệ 80% theo đường giao thông đô thị. Tiến hành kè bờ sông Lô các đoạn dọc theo khu vực xây dựng mới tránh sạt lở do mưa lũ vào mùa mưa lũ.

Cấp nước

· Các công trình hành chính, cơ quan, dịch vụ công cộng, với tầng cao tối đa 3 tầng. Thiết kế các tuyến D32 - D50. 

· Để đảm bảo lưu lượng và áp lực đến các đối tượng dùng nước, thiết kế mạng lưới cấp nước dạng mạch vòng. Đường ống cấp nước phân phối lấy từ mạng lưới cấp nước cấp 1.
· Trong từng công trình cần có thiết bị báo cháy và chữa cháy.

· Các đối tượng dùng nước phải có đồng hồ đo nước để dễ quản lý tránh thất thoát.

Cấp điện 

· Hệ thống lưới trung thế, hạ thế và chiếu sáng được bố trí đi ngầm trong tuynel kỹ thuật hoặc hào kỹ thuật để đảm bảo mỹ quan cho đô thị.

· Đối với từng lô đất bố trí các tủ RMU, từ các tủ RMU xây dựng các nhánh rẽ trung thế cấp điện trực tiếp cho các phụ tải.

· Các trạm biến áp kiểu trạm xây, quỹ đất dành để xây dựng cho mỗi trạm biến áp khoảng 24÷26m2. Sử dụng các máy biến áp có hai cấp điện áp 10KV và 22kv để đảm bảo cấp điện trong quá trình nguồn điện trung thế trong khu vực chưa được quy hoạch về cấp điện áp 22kV.

· Hạn chế chiếu sáng dàn trải toàn khu vực, chỉ dừng lại ở mức độ nhận diện. 

Thoát nước thải:

· Nước thải tự chảy theo các tuyến cống nước thải đường phố về hệ thống xử lý nước thải chung của khu vực. Cống chôn ngầm đặt trên hè, chiều sâu chôn cống tối thiểu là 0,6m, tối đa là 4 m tính tới đỉnh cống. 

· Hệ thống đường cống thoát nước đường kính D300, D400, D500  bằng PVC, độ dốc tối thiểu i = 1/d.

· Các ống áp lực sử dụng trong khu vực có đường kính D100 – D250. Đường ống áp lực chôn sâu 1m.

· Với những khu vực thu gom nước thải riêng  đầu tuyến cống thoát nước cần chọn kích thước tối thiểu (D300)- đảm bảo tự làm sạch, các đoạn sau cần tăng đường kính để giảm độ dốc và độ sâu chôn cống.

· Sử dụng bãi lọc trồng cây thân thiện với môi trường để xử lý nước thải. Bố trí phân tán theo địa hình.

· Xây dựng các trạm bơm cần đầy đủ yêu cầu về thiết bị cũng như kỹ thuật; Tùy thuộc từng vị trí cụ thể có thể bố trí nằm xen kẽ trong khu cây xanh hoặc chìm dưới vỉa hè.

Xử lý chất thải rắn:

· Chất thải rắn được thu gom trong ngày và vận chuyển tới trạm xử lý. 

· Trên các trục đường phố bố trí đầy đủ các thùng CTR, thùng phải có 2 ngăn để dễ dàng phân loại CTR.

Thông tin liên lạc: 

· Chuyển mạch và bưu cục: Cải tạo và mở rộng những vị trí hiện có 

· Truyền dẫn và mạng ngoại vi: Cải tạo và hạ ngầm các tuyến cáp có dung lượng lớn tại những nơi tập trung xây dựng mật độ cao . Đối với cáp treo hiện có cho phép sử dụng nhưng không được phát triển thêm. Trong giai đoạn tiếp theo những tuyến cáp treo này cần phải được hạ ngầm. Các tủ cáp và hộp cáp hiện có cần được điều chỉnh và dỡ bỏ khi quá hạn sử dụng cũng như gây ảnh hưởng mỹ quan. Tủ và hộp dùng loại vỏ phiến ngoại có hình thức nhỏ gọn, được bố trí tại trung tâm thuê bao

· Trạm thu phát tín hiệu (BTS): Hạn chế phát triển thêm trạm thu phát tín hiệu . Khuyến khích các nhà cung cấp và khai thác sử dụng chung trạm thu phát tín hiệu.

	Bảo vệ môi trường
	· Hạn chế và khắc phục các nguồn có tác động tiêu cực tới ô nhiễm môi trường tự nhiên và môi trường cảnh quan tại khu vực trung tâm.

	Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính
	· Tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông đạt 13% (DT đất xây dựng đô thị)

· Mật độ mạng lưới đường chính đạt 7 km/km2

· Nước cho sinh hoạt : 100  l/ng.ngđ

· Cấp điện: 500 W/người

· Thoát nước: Tỷ lệ thu gom yêu cầu đạt 35% tỷ lệ cấp nước.

· CTR phát sinh từ khu công cộng: 10% CTR sinh hoạt. 

· CTR  tỷ lệ thu gom đạt 80%

· Tỷ lệ diện tích đất dành cho hồ điều hòa: ≥ 5 (DT đất xây dựng đô thị)

	Khuyến khích
	· Các công trình xây dựng trong khu trung tâm hành chính có cùng 1 xu hướng kiến trúc (màu sắc, vật liệu xây dựng, mái.v.v.), phù hợp với đặc trưng khí hậu và môi trường.

· Các giải pháp kiến trúc sinh thái, tiết kiệm năng lượng và các công nghệ kỹ thuật thông minh, hiện đại.

· Phát triển các quảng trường, không gian mở cùng các biểu tượng 

· Phát triển các tiện ích cho người đi bộ và du khách như nhà vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe, nhà chờ có mái che, cây xanh cảnh quan ... 

· Sử dụng các giải pháp kiến trúc thích ứng với đặc điểm khí hậu, địa hình đặc thù của khu vực, gần gũi với văn hóa bản địa và mang đặc trưng riêng. 

	Ngăn cấm
	· Các thiết kế tạo cản trở tầm nhìn về phía khu vực trung tâm.

· Bố trí quá nhiều bãi đỗ xe, khu xử lý rác, nước thải tại khu vực sát với mặt nước

· Lấy nước trái phép trên đường ống dẫn nước chính.
· Sử dụng trái phép điện năng trên mạng lưới chính.
· Thiết kế cải tạo chi tiết làm phá vỡ cấu trúc làng cũ. 


2.2. Các lô đất xây dựng nhà ở 
a. Đất ở mới mật độ cao

	TT
	KÝ HIỆU
	DIỆN TÍCH
 (Ha)
	MẬT ĐỘ
 XÂY DỰNG
	TẦNG CAO 
TRUNG BÌNH
	HỆ SỐ SỬ
 DỤNG ĐẤT

	1
	oc-01
	0.55
	≥ 30
	3
	0.9

	2
	oc-02
	0.08
	≥ 30
	3
	0.9

	3
	oc-03
	0.26
	≥ 30
	3
	0.9

	4
	oc-04
	0.62
	≥ 30
	3
	0.9

	5
	oc-05
	0.41
	≥ 30
	2
	0.6

	6
	oc-06
	0.29
	≥ 30
	3
	0.9

	7
	oc-07
	0.33
	≥ 30
	3
	0.9

	8
	oc-08
	0.33
	≥ 30
	3
	0.9

	9
	oc-09
	0.6
	≥ 30
	3
	0.9

	10
	oc-10
	0.35
	≥ 30
	3
	0.9

	11
	oc-11
	0.59
	≥ 30
	3
	0.9

	12
	oc-12
	0.96
	≥ 30
	3
	0.9

	13
	oc-13
	0.96
	≥ 30
	3
	0.9

	14
	oc-14
	0.8
	≥ 30
	3
	0.9

	15
	oc-15
	0.3
	≥ 30
	3
	0.9

	16
	oc-16
	0.11
	≥ 30
	3
	0.9

	17
	oc-17
	0.75
	≥ 30
	3
	0.9

	18
	oc-18
	0.14
	≥ 30
	3
	0.9

	19
	oc-19
	0.15
	≥ 30
	3
	0.9

	20
	oc-20
	0.34
	≥ 30
	3
	0.9

	21
	oc-21
	0.07
	≥ 30
	3
	0.9

	22
	oc-22
	0.33
	≥ 30
	3
	0.9

	23
	oc-23
	0.53
	≥ 30
	3
	0.9

	24
	oc-24
	1.19
	≥ 30
	3
	0.9

	25
	oc-25
	0.98
	≥ 30
	3
	0.9

	26
	oc-26
	1.06
	≥ 30
	3
	0.9

	27
	oc-27
	1.01
	≥ 30
	3
	0.9

	28
	oc-28
	1.04
	≥ 30
	3
	0.9

	29
	oc-29
	1.2
	≥ 30
	3
	0.9

	30
	oc-30
	1.22
	≥ 30
	3
	0.9

	31
	oc-31
	0.82
	≥ 30
	3
	0.9

	32
	oc-32
	1.31
	≥ 30
	3
	0.9

	33
	oc-33
	0.98
	≥ 30
	3
	0.9

	34
	oc-34
	0.84
	≥ 30
	3
	0.9

	 
	 
	21.5
	 
	 
	 


Các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc:


+ Chiều cao tối đa 12m.


+ Chiều cao tối thiểu tầng một 3,6m.


+ Chỉ giới xây dựng: 

Các đường khác có lộ giới từ 6-24m thì khoảng lùi là 2.4m , 


+ Hình khối, đường nét kiến trúc, mầu sắc của các công trình phải hài hoà giữa tính dân tộc và hiện đại, mang sắc thái văn hoá địa phương. 
Các điều kiện cung cấp và xử lý mạng lưới hạ tầng kĩ thuật


+ Hệ thống cấp nước, cấp điện được cung cấp từ mạng đô thị.


+ Tất cả hệ thống đường dây, đường ống sử dụng phải được đi ngầm.


+ Nước thải từ các công trình phải được dẫn tới hệ thống gom chung của đô thị.


+ Các loại rác thải phải thu gom tập trung theo kế hoạch của đô thị.

b. Đất ở mới mật độ thấp

	TT
	KÝ HIỆU
	DIỆN TÍCH
 (Ha)
	MẬT ĐỘ
 XÂY DỰNG
	TẦNG CAO 
TRUNG BÌNH
	HỆ SỐ SỬ
 DỤNG ĐẤT

	1
	ot-01
	1.5
	≤ 30
	3
	0.9

	2
	ot-02
	1.21
	≤ 30
	3
	0.9

	3
	ot-03
	1.22
	≤ 30
	3
	0.9

	4
	ot-04
	1.02
	≤ 30
	3
	0.9

	5
	ot-05
	1.41
	≤ 30
	3
	0.9

	6
	ot-06
	0.37
	≤ 30
	2
	0.6

	7
	ot-07
	0.53
	≤ 30
	3
	0.9

	8
	ot-08
	0.22
	≤ 30
	3
	0.9

	9
	ot-09
	1.34
	≤ 30
	2
	0.6

	10
	ot-10
	1.08
	≤ 30
	3
	0.9

	11
	ot-11
	1.7
	≤ 30
	3
	0.9

	12
	ot-12
	1.34
	≤ 30
	3
	0.9

	13
	ot-13
	0.66
	≤ 30
	3
	0.9

	14
	ot-14
	3.19
	≤ 30
	3
	0.9

	15
	ot-15
	0.78
	≤ 30
	3
	0.9

	16
	ot-16
	0.11
	≤ 30
	3
	0.9

	17
	ot-17
	0.67
	≤ 30
	3
	0.9

	18
	ot-18
	0.62
	≤ 30
	3
	0.9

	19
	ot-19
	0.12
	≤ 30
	3
	0.9

	20
	ot-20
	0.32
	≤ 30
	3
	0.9

	21
	ot-21
	0.23
	≤ 30
	3
	0.9

	22
	ot-22
	0.17
	≤ 30
	3
	0.9

	23
	ot-23
	0.21
	≤ 30
	3
	0.9

	24
	ot-24
	0.59
	≤ 30
	3
	0.9

	25
	ot-25
	0.22
	≤ 30
	3
	0.9

	26
	ot-26
	0.94
	≤ 30
	3
	0.9

	27
	ot-27
	0.87
	≤ 30
	3
	0.9

	28
	ot-28
	0.13
	≤ 30
	3
	0.9

	29
	ot-29
	0.54
	≤ 30
	3
	0.9

	30
	ot-30
	0.35
	≤ 30
	3
	0.9

	31
	ot-31
	0.14
	≤ 30
	3
	0.9

	32
	ot-32
	0.22
	≤ 30
	3
	0.9

	33
	ot-33
	0.15
	≤ 30
	3
	0.9

	 
	 
	24.17
	 
	 
	 


Các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc:


+ Chiều cao tối đa 12m.


+ Chiều cao tối thiểu tầng một 3,6m.


+ Chỉ giới xây dựng: 

Các đường khác có lộ giới từ 6-24m thì khoảng lùi là 2.4m , 


+ Hình khối, đường nét kiến trúc, mầu sắc của các công trình phải hài hoà giữa tính dân tộc và hiện đại, mang sắc thái văn hoá địa phương. 
Các điều kiện cung cấp và xử lý mạng lưới hạ tầng kĩ thuật:

+ Hệ thống cấp nước, cấp điện được cung cấp từ mạng đô thị.


+ Tất cả hệ thống đường dây, đường ống sử dụng phải được đi ngầm.


+ Nước thải từ các công trình phải được dẫn tới hệ thống gom chung của đô thị.


+ Các loại rác thải phải thu gom tập trung theo kế hoạch của đô thị.

 Các quy định cụ thể :
	Hạng mục
	Quy định quản lý

	Tổ chức không gian
	· Cải tạo, chỉnh trang lại khu vực làng xóm hiện hữu, đặc biệt tại khu vực dân cư tập trung đông tại trung tâm xã Thanh Thủy.

· Các khu làng xóm hiện hữu được cải tạo theo hướng bổ sung, cải tạo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tránh làm mất đi không gian cấu trúc truyền thống. 

· Các khu ở xây mới được xây dựng với hình thúc ở sinh thái thấp tầng, hình thức kiến trúc hiện đại, sử dụng các loại vật liệu địa phương.
· Tạo lập không gian tiện nghi, hiện đại trong các khu ở mới với các khu ở được xây dựng với mật độ thấp và mật độ cao, sử dụng hình thức và công nghệ thân thiên với môi trường, tận dụng các nguồn năng lượng tự nhiên. Tổ chức nhóm các khu ở mật độ có nhu cầu sử dụng năng lượng tương tự với nhau nhằm tránh sự chồng chéo trong sử dụng năng lượng và quỹ đất.

· Xây dựng biệt thự, nhà liên kế phải có thiết kế tổng thể để tránh lộn xộn trên măt đứng các tuyến phố.

· Cần phải có không gian dành cho trẻ nhỏ, và không gian dành cho sinh hoạt cộng đồng gắn với công trình tiện ích công cộng.

· Có thể thiết kế nhà ở gắn với các hoạt động thương mại nhỏ nhằm để phục vụ nhu cầu hàng ngày của cư dân đô thị

· Hình thành các hành lang xanh lớn trồng các loại cây ăn quả kết hợp hệ thống cây xanh bóng mát dọc các tuyến đường, tạo nên không gian đô thị sinh thái. Gắn kết cảnh quan tự nhiên với các công viên viên lớn, các vườn hoa trong đô thị mới.
· Các mảng cây xanh lớn được kết hợp với hệ thống mặt nước ( đặc biệt là dọc hai bờ sông Lô và hệ thống suối Thanh Thủy ) liên hoàn được rải đều toàn khu vực.

· Tận dụng hệ thống mặt nước hiện hữu hình thành quần thể các vườn hoa, công viên nhỏ không chỉ phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân mà còn tạo được nét đặc trưng phong phú cho bộ mặt đô thị.

· Lựa chọn cây xanh quanh năm và các thảm hoa nhiều màu sắc xung quanh công viên chuyên đề và hồ trung tâm.

· Bố trí các quảng trường để nối kết các tuyến đường đi bộ với các khu ở.
· Tổ chức nạo vét, khơi thông tuyến mặt nước liên hoàn kết nối không gian toàn đô thị.

· Chỉnh trang mặt lát đường làng, bổ sung các hạ tầng thiết yếu như điện, tuyến cấp nước sạch, hố ga thoát nước... và trồng cây xanh.

	Hạ tầng kỹ thuật
	Giao thông:

· Bãi đỗ xe bố trí trong khuôn viên các công trình hoặc kết hợp với khuôn viên cây xanh, tùy thuộc vào nhu cầu đỗ xe của công trình để quyết định hình thức đỗ xe. Bán kính phục vụ của bãi đỗ xe 300-400m.

· Bề rộng cầu cống lấy bằng bề rộng chỉ giới đường đỏ của đường.

· Đường dây, đường ống kỹ thuật được bố trí đi trong hào cáp hoặc tuynel kỹ thuật (trừ đường ống thoát nước mưa và thoát nước bẩn)

Cao độ nền: 

· Các khu vực dân cư cũ giữ nguyên, khuyến khích những khu vực bị ảnh hưởng của ngập úng tôn nền nhà vượt lũ cao nhất đã xảy ra tại khu vực. Những khu phát triển mới cần cao hơn Hlũ max hàng năm. Các công trình công cộng cần tôn nền tới cao độ = Hlũ max+ (0,3÷0,5)m.

· Cao độ nền xây dựng các khu mới:  > +105m. Khi xây dựng các công trình mới xen cấy vào khu vực đã có mật độ xây dựng cao, phải đảm bảo không gây ảnh hưởng tới khu cũ.

Thoát nước mưa: 

· Xây dựng các tuyến cống thoát nước chính đạt 100% theo tỷ lệ đường giao thông. Hướng thoát nước chính thoát theo hệ thống cống nhánh thu gom sau đó theo kênh xây mới rộng 25m kết hợp với hồ điều hòa sau đó thoát ra sông Lô. 
Cấp nước

· Các công trình nhà ở biệt thự, nhà ở chia lô… tầng cao từ 2-3 tầng. Thiết kế các tuyến cấp nước qua đường ống chính D200 và được phụ trợ bởi các đường ống D110. Các đường ống phân phối sẽ có đường kính D32 - D50 tới các nhóm ở. 

· Để đảm bảo lưu lượng và áp lực đến các đối tượng dùng nước, thiết kế mạng lưới cấp nước dạng mạch vòng.

· Trong từng công trình cần có thiết bị báo cháy và chữa cháy.

· Các đối tượng dùng nước phải có đồng hồ đo nước để dễ quản lý tránh thất thoát.

Cấp điện 

· Hệ thống lưới trung thế, hạ thế và chiếu sáng được bố trí đi ngầm trong tuynel kỹ thuật hoặc hào kỹ thuật để đảm bảo mỹ quan cho đô thị.

· Đối với từng lô đất bố trí các tủ RMU, từ các tủ RMU xây dựng các nhánh rẽ trung thế cấp điện trực tiếp cho các phụ tải.

· Các trạm biến áp kiểu trạm xây, quỹ đất dành để xây dựng cho mỗi trạm biến áp khoảng 24÷26m2. Sử dụng các máy biến áp có hai cấp điện áp 10KV và 22kv để đảm bảo cấp điện trong quá trình nguồn điện trung thế trong khu vực chưa được quy hoạch về cấp điện áp 22kV.

· Hạn chế chiếu sáng dàn trải toàn khu vực, chỉ dừng lại ở mức độ nhận diện. 

Thoát nước thải: 
· Nước thải tự chảy theo các tuyến cống nước thải đường phố về hệ thống xử lý nước thải chung của khu vực. Cống chôn ngầm đặt trên hè, chiều sâu chôn cống tối thiểu là 0,6m, tối đa là 4 m tính tới đỉnh cống. 

· Hệ thống đường cống thoát nước đường kính D300, D400, D500  bằng PVC, độ dốc tối thiểu i = 1/d.

· Các ống áp lực sử dụng trong khu vực có đường kính D100 – D250. Đường ống áp lực chôn sâu 1m.

· Với những khu vực thu gom nước thải riêng  đầu tuyến cống thoát nước cần chọn kích thước tối thiểu (D300)- đảm bảo tự làm sạch, các đoạn sau cần tăng đường kính để giảm độ dốc và độ sâu chôn cống.

· Sử dụng bãi lọc trồng cây thân thiện với môi trường để xử lý nước thải. Bố trí phân tán theo địa hình.

· Xây dựng các trạm bơm cần đầy đủ yêu cầu về thiết bị cũng như kỹ thuật; Tùy thuộc từng vị trí cụ thể có thể bố trí nằm xen kẽ trong khu cây xanh hoặc chìm dưới vỉa hè.

Xử lý chất thải rắn:

· Chất thải rắn được thu gom trong ngày và vận chuyển tới trạm xử lý. 

· Trên các trục đường phố bố trí đầy đủ các thùng CTR, thùng phải có 2 ngăn để dễ dàng phân loại CTR.

Thông tin liên lạc: 

· Chuyển mạch và bưu cục: Cải tạo và mở rộng những vị trí hiện có 

· Truyền dẫn và mạng ngoại vi: Cải tạo và hạ ngầm các tuyến cáp có dung lượng lớn tại khu vực trung dân cư . Đối với cáp treo hiện có tại những nới thưa dân cư cho phép sử dụng nhưng không được phát triển thêm. Trong giai đoạn tiếp theo những tuyến cáp treo này cần phải được hạ ngầm. Các tủ cáp và hộp cáp hiện có cần được điều chỉnh và dỡ bỏ khi quá hạn sử dụng cũng như gây ảnh hưởng mỹ quan. Tủ và hộp dùng loại vỏ phiến ngoại có hình thức nhỏ gọn, được bố trí tại trung tâm thuê bao

· Trạm thu phát tín hiệu (BTS): Hạn chế phát triển thêm trạm thu phát tín hiệu . Khuyến khích các nhà cung cấp và khai thác sử dụng chung trạm thu phát tín hiệu.

	Bảo vệ môi trường
	· Thu gom và xử lý các nguồn ô nhiễm về chất thải rắn, nước thải sinh hoạt, dịch vụ trong khu làng xóm cũ.

· Khuyến khích việc tái sử dụng, tái chế các loại rác thải dễ phân hủy thành các loại phân bón cho cây trồng.

	Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính
	· Tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông đạt 12% (DT đất xây dựng đô thị)

· Mật độ mạng lưới đường chính đạt 6 km/km2

· Nước cho sinh hoạt : 90  l/ng.ngđ

· Cấp điện sinh hoạt: 350 W/người

· Thoát nước: Tỷ lệ thu gom yêu cầu đạt 20% tỷ lệ cấp nước.

· CTR phát sinh khu dân cư: 0,8kg/người/ngđ,  tỷ lệ thu gom ≥ 70%

	Khuyến khích
	· Khuyến khích người dân xây dựng ở nhà truyền thống, chiều cao nhà từ 1-2 tầng, hạn chế không quá 3 tầng, dành nhiều đất trồng cây xanh trong các khuôn viên mỗi hộ gia đình, hàng rào làm bằng cây cắt xén hoặc bằng vật liệu địa phương có thiết kế thẩm mỹ. 

· Sử dụng các loại hình kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường

· Hình thức và chất liệu kiến trúc thích ứng với đặc điểm khí hậu, địa hình đặc thù của khu vực, gần gũi với văn hóa bản địa và mang đặc trưng riêng của khu đô thị sinh thái.

· Phát triển các không gian mở cùng các biểu tượng. 

· Trồng các loại cây ăn quả bản địa, các loại cây hòa màu sắc tươi trẻ trong khuôn viên các khu ở.

	Ngăn cấm
	· Thiết kế cải tạo chi tiết làm phá vỡ cấu trúc làng cũ. 

· Các nguồn xả thải ra môi trường.

· Lấy nước trái phép trên đường ống dẫn nước chính.

· Sử dụng trái phép điện năng trên mạng lưới chính.


2.3. Các lô đất xây dựng công trình giáo dục
	TT
	KÝ HIỆU
	DIỆN TÍCH
 (Ha)
	MẬT ĐỘ
 XÂY DỰNG
	TẦNG CAO 
TRUNG BÌNH
	HỆ SỐ SỬ
 DỤNG ĐẤT

	1
	th-01
	0.6
	30
	2
	0.6

	2
	th-02
	0.5
	30
	2
	0.6

	3
	th-04
	2.13
	30
	2
	0.6

	4
	th-05
	0.94
	30
	2
	0.6

	 
	 
	4.17
	 
	 
	 


Các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc:


+ Chiều cao tối đa 10 m.


+ Chiều cao tối thiểu tầng một 3,6m.


+ Chỉ giới xây dựng: 8m.


+ Hình khối, đường nét kiến trúc, mầu sắc của các công trình phải hài hoà giữa tính dân tộc và hiện đại, mang sắc thái văn hoá địa phương.


+ Tường rào phải thoáng, nhẹ, mỹ quan.

+ Các công trình phải có diện tích sân trường phù hợp với quy mô học sinh, diện tích cây xanh. Có bãi đỗ xe trước công trình để phục vụ đưa đón học sinh.

Các điều kiện cung cấp và xử lý mạng lưới hạ tầng kĩ thuật


+ Hệ thống cấp nước, cấp điện được cung cấp từ mạng đô thị.


+ Tất cả hệ thống đường dây, đường ống sử dụng phải được đi ngầm.


+ Nước thải từ các công trình phải được dẫn tới hệ thống gom chung của đô thị.


+ Các loại rác thải phải thu gom tập trung theo kế hoạch của đô thị.

Các quy định cụ thể :
	Hạng mục
	Quy định quản lý

	Tổ chức không gian
	· Tổ chức không gian theo đúng công năng đặc thù, đảm bảo các yếu tố cơ bản để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Tạo đặc trưng nổi bật về không gian kiến trúc trong quần thể đô thị, công trình mang hình dáng kiến trúc địa phương hoặc hiện đại tùy theo từng khu vực cụ thể.
· Hình thành các tổ hợp công trình hợp khối để có được không gian linh hoạt giữa các khối nhà học với nhau. Hạn chế xây dựng các công trình nhỏ lẻ, manh mún không hợp khối kiến trúc.

· Tạo không gian rỗng thoáng bên trong các khối công trình. 

· Cây trong khuôn viên trường học được trồng theo chủ đề, thống nhất, hài hòa về chủng loại, mầu sắc, có tác dụng cách ly tiếng ồn từ bên ngoài tác động vào không gian học tập, giảm sự ô nhiễm về khói bụi, vừa tạo cảnh quan và hình khối trang trí khuôn viên trường học. 

· Xử lý không gian vỉa hè và khoảng lùi tạo không gian rộng cho học sinh khi tan học.

· Thiết kế hình thức kiến trúc hài hòa và mang bản sắc địa phương truyền thống hoặc hiện đại.
·  Tổ chức giao thông thuân lợi cho học sinh và phương tiện khi hoạt động trong khu vực trường học, đặc biệt tại những giờ cao điểm như giờ vào học và giờ tan trường. 

	Hạ tầng kỹ thuật
	Giao thông
· Phân cách giữa đường dành cho xe đạp và người đi bộ là phân cách cứng, thấp hoặc dải cây xanh. 

· Có thể bố trí bãi đỗ xe trong khuôn viên các công trình, tùy thuộc vào nhu cầu đỗ xe của công trình. 

· Đường dây, đường ống kỹ thuật được bố trí đi trong hào cáp hoặc tuynel kỹ thuật (trừ đường ống thoát nước mưa và thoát nước bẩn)

Cao độ nền: 

· Các khu vực dân cư cũ giữ nguyên, khuyến khích những khu vực bị ảnh hưởng của ngập úng tôn nền nhà vượt lũ cao nhất đã xảy ra tại khu vực. Những khu phát triển mới cần cao hơn Hlũ max hàng năm. Các công trình công cộng cần tôn nền tới cao độ = Hlũ max+ (0,3÷0,5)m.

· Cao độ nền xây dựng các khu mới:  > +105m. Khi xây dựng các công trình mới xen cấy vào khu vực đã có mật độ xây dựng cao, phải đảm bảo không gây ảnh hưởng tới khu cũ.

Thoát nước mưa: 

· Xây dựng các tuyến cống thoát nước chính đạt 100% theo tỷ lệ đường giao thông. Hướng thoát nước chính thoát theo hệ thống cống nhánh thu gom sau đó theo kênh xây mới rộng 25m kết hợp với hồ điều hòa sau đó thoát ra sông Lô. 

Cấp nước

· Các công trình trường học với tầng cao tối đa 2 tầng. Thiết kế các tuyến D50 cấp nước cho công trình.
· Để đảm bảo lưu lượng và áp lực đến các đối tượng dùng nước, thiết kế mạng lưới cấp nước dạng mạch vòng.
· Trong từng công trình cần có thiết bị báo cháy và chữa cháy.

· Các đối tượng dùng nước phải có đồng hồ đo nước để dễ quản lý tránh thất thoát.

Cấp điện 

· Hệ thống lưới trung thế, hạ thế và chiếu sáng được bố trí đi ngầm trong tuynel kỹ thuật hoặc hào kỹ thuật để đảm bảo mỹ quan cho đô thị.

· Đối với từng lô đất bố trí các tủ RMU, từ các tủ RMU xây dựng các nhánh rẽ trung thế cấp điện trực tiếp cho các phụ tải.

· Các trạm biến áp kiểu trạm xây, quỹ đất dành để xây dựng cho mỗi trạm biến áp khoảng 24÷26m2. Sử dụng các máy biến áp có hai cấp điện áp 10KV và 22kv để đảm bảo cấp điện trong quá trình nguồn điện trung thế trong khu vực chưa được quy hoạch về cấp điện áp 22kV.

· Hạn chế chiếu sáng dàn trải toàn khu vực, chỉ dừng lại ở mức độ nhận diện. 

Thoát nước thải:

· Nước thải tự chảy theo các tuyến cống nước thải đường phố về hệ thống xử lý nước thải chung của khu vực. Cống chôn ngầm đặt trên hè, chiều sâu chôn cống tối thiểu là 0,6m, tối đa là 4 m tính tới đỉnh cống. 

· Hệ thống đường cống thoát nước đường kính D300, D400, D500  bằng PVC, độ dốc tối thiểu i = 1/d.

· Các ống áp lực sử dụng trong khu vực có đường kính D100 – D250. Đường ống áp lực chôn sâu 1m.

· Với những khu vực thu gom nước thải riêng  đầu tuyến cống thoát nước cần chọn kích thước tối thiểu (D300)- đảm bảo tự làm sạch, các đoạn sau cần tăng đường kính để giảm độ dốc và độ sâu chôn cống.

· Sử dụng bãi lọc trồng cây thân thiện với môi trường để xử lý nước thải. Bố trí phân tán theo địa hình.

Xử lý chất thải rắn:

· Chất thải rắn được thu gom trong ngày và vận chuyển tới trạm xử lý. 

· Trong khuôn viên trường học bố trí đầy đủ các thùng CTR, thùng phải có 2 ngăn để dễ dàng phân loại CTR.

Thông tin liên lạc: 

· Chuyển mạch và bưu cục: Cải tạo và mở rộng những vị trí hiện có 

· Sử dụng tủ và hộp dùng loại vỏ phiến ngoại có hình thức nhỏ gọn, được bố trí tại trung tâm thuê bao.

	Bảo vệ môi trường
	· Hạn chế và khắc phục các nguồn có tác động tiêu cực tới ô nhiễm môi trường tự nhiên và môi trường cảnh quan tại khu vực khuôn viên trường học.

	Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính
	· Tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông đạt 12% (DT đất xây dựng đô thị)

· Mật độ mạng lưới đường chính đạt 6 km/km2

· Nước cho sinh hoạt : 90  l/ng.ngđ

· Cấp điện: 350 W/người

· Thoát nước: Tỷ lệ thu gom yêu cầu đạt 20% tỷ lệ cấp nước.

· CTR phát sinh từ khu công cộng: 10% CTR sinh hoạt. 

· CTR  tỷ lệ thu gom đạt 70%

	Khuyến khích
	· Các công trình xây dựng trong khuôn viên trường học có cùng 1 xu hướng kiến trúc (màu sắc, vật liệu xây dựng, mái.v.v.), phù hợp với đặc trưng khí hậu và môi trường. 
· Các công trình nhà trẻ mầm non có thể sử dụng màu sắc vui tươi, kiểu dáng kiến trúc có thể linh hoạt trong phương án thiết kế.

· Các giải pháp kiến trúc nên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và các công nghệ kỹ thuật thông minh, hiện đại, gần gũi với văn hóa bản địa và mang đặc trưng riêng.
· Phát triển các tiện ích phục vụ cho học sinh như nhà thi đấu đa năng, sân luyện tập thể thao, cây xanh cảnh quan ... 

	Ngăn cấm
	· Các thiết kế tạo cản trở tầm nhìn ra khu vực xung quanh.

· Lấy nước trái phép trên đường ống dẫn nước chính.
· Sử dụng trái phép điện năng trên mạng lưới chính.
· Thiết kế cải tạo chi tiết làm phá vỡ cấu trúc khuôn viên trường học. 


2.4. Các lô đất xây dựng công trình y tế

	TT
	Ký hiệu lô đất
	Diện tích (Ha)
	Mật độ XD tối đa (%)
	Tầng cao tối đa (tầng)
	Hệ số SDD (lần)

	1
	yt
	0.44
	30
	2
	0.6


Các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc:


+ Chiều cao tối đa 10 m.


+ Chiều cao tối thiểu tầng một 3,6m.


+ Chỉ giới xây dựng: 8m.


+ Hình khối, đường nét kiến trúc, mầu sắc của các công trình phải hài hoà giữa tính dân tộc và hiện đại, mang sắc thái văn hoá địa phương.


+ Tường rào phải thoáng, nhẹ, mỹ quan.

           + Các công trình bệnh viện, cơ sở y tế đều phải bố trí bãi đỗ xe cục bộ cho công trình theo tiêu chuẩn hiện hành, không được sử dụng không gian vỉa hè của người đi bộ làm bãi đỗ xe.

Các điều kiện cung cấp và xử lý mạng lưới hạ tầng kĩ thuật


+ Hệ thống cấp nước, cấp điện được cung cấp từ mạng đô thị.


+ Tất cả hệ thống đường dây, đường ống sử dụng phải được đi ngầm.


+ Nước thải từ các công trình phải được dẫn tới hệ thống gom chung của đô thị.


+ Các loại rác thải phải thu gom tập trung theo kế hoạch của đô thị.
Các quy định cụ thể :

	Hạng mục
	Quy định quản lý

	Tổ chức không gian
	· Tổ chức không gian theo công năng và tính chất của nhóm công trình y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo các yếu tố cơ bản để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tạo đặc trưng nổi bật của công trình mang hình dáng kiến trúc địa phương hoặc hiện đại tùy theo từng công trình cụ thể.

· Hình thành các tổ hợp công trình hợp khối để có được không gian linh hoạt giữa các khối nhà khám chữa bệnh với nhau. Hạn chế xây dựng các công trình nhỏ lẻ, manh mún không hợp khối kiến trúc.

· Hình thành không gian nghiêm túc, yên tĩnh và các khoảng sân rộng trong khuôn viên trạm y tế.

· Tạo không gian rỗng thoáng bên trong các khu chức năng. 

· Trong khuôn viên bệnh viện, cây trồng theo chủ đề, thống nhất, hài hòa về chủng loại, mầu sắc tạo nét trang nghiêm, đặc biệt chú trọng trồng cây có tác dụng cách ly tiếng ồn, bụi và tạo cảnh quan xanh mát, than thiện trong môi trường khám chữa bệnh.

· Xử lý các không gian thoáng đãng, bố trí khoảng lùi tạo không gian rộng ngoài trời cho bệnh nhân.

· Không gian xung quanh các công trình nhà điều dưỡng được tổ chức dưới dạng không gian mở nhằm tạo điều kiện cho người bệnh và nhâ dân khu vực tiếp cận tối đa với các công trình.

	Hạ tầng kỹ thuật
	Giao thông
· Phân luồng giao thông giữa đường dành cho xe cơ giới và người bệnh. 

· Bãi đỗ xe bố trí trong khuôn viên bệnh viện hoặc kết hợp với khuôn viên cây xanh, tùy thuộc vào nhu cầu đỗ xe của khu khám chữa bệnh để quyết định hình thức đỗ xe: cao tầng (chung với khối đế công trình), ngầm hoặc nổi. Bán kính phục vụ của bãi đỗ xe 300-400m.

· Bề rộng cầu cống lấy bằng bề rộng chỉ giới đường đỏ của đường.

· Đường dây, đường ống kỹ thuật được bố trí đi trong hào cáp hoặc tuynel kỹ thuật (trừ đường ống thoát nước mưa và thoát nước bẩn)

Cao độ nền: 

· Các khu vực dân cư cũ giữ nguyên, khuyến khích những khu vực bị ảnh hưởng của ngập úng tôn nền nhà vượt lũ cao nhất đã xảy ra tại khu vực. Những khu phát triển mới cần cao hơn Hlũ max hàng năm. Các công trình công cộng cần tôn nền tới cao độ = Hlũ max+ (0,3÷0,5)m.

· Cao độ nền xây dựng các khu mới:  > +105m. Khi xây dựng các công trình mới xen cấy vào khu vực đã có mật độ xây dựng cao, phải đảm bảo không gây ảnh hưởng tới khu cũ.

Thoát nước mưa: 

· Xây dựng các tuyến cống thoát nước chính đạt 100% theo tỷ lệ đường giao thông. Hướng thoát nước chính thoát theo hệ thống cống nhánh thu gom sau đó theo kênh xây mới rộng 25m kết hợp với hồ điều hòa sau đó thoát ra sông Lô. 

Cấp nước

· Các công trình y tế, phòng khám với tầng cao tối đa 2 tầng. Thiết kế các tuyến D50 cấp nước cho công trình.

· Để đảm bảo lưu lượng và áp lực đến các đối tượng dùng nước, thiết kế mạng lưới cấp nước dạng mạch vòng.
· Trong từng công trình cần có thiết bị báo cháy và chữa cháy.

· Các đối tượng dùng nước phải có đồng hồ đo nước để dễ quản lý tránh thất thoát.

Cấp điện 

· Hệ thống lưới trung thế, hạ thế và chiếu sáng được bố trí đi ngầm trong tuynel kỹ thuật hoặc hào kỹ thuật để đảm bảo mỹ quan cho đô thị.

· Đối với từng lô đất bố trí các tủ RMU, từ các tủ RMU xây dựng các nhánh rẽ trung thế cấp điện trực tiếp cho các phụ tải.

· Các trạm biến áp kiểu trạm xây, quỹ đất dành để xây dựng cho mỗi trạm biến áp khoảng 24÷26m2. Sử dụng các máy biến áp có hai cấp điện áp 10KV và 22kv để đảm bảo cấp điện trong quá trình nguồn điện trung thế trong khu vực chưa được quy hoạch về cấp điện áp 22kV.

· Hạn chế chiếu sáng dàn trải toàn khu vực, chỉ dừng lại ở mức độ nhận diện. 

Thoát nước thải:

· Nước thải tự chảy theo các tuyến cống nước thải đường phố về hệ thống xử lý nước thải chung của khu vực. Cống chôn ngầm đặt trên hè, chiều sâu chôn cống tối thiểu là 0,6m, tối đa là 4 m tính tới đỉnh cống. 

· Hệ thống đường cống thoát nước đường kính D300, D400, D500  bằng PVC, độ dốc tối thiểu i = 1/d.

· Các ống áp lực sử dụng trong khu vực có đường kính D100 – D250. Đường ống áp lực chôn sâu 1m.

· Với những khu vực thu gom nước thải riêng  đầu tuyến cống thoát nước cần chọn kích thước tối thiểu (D300)- đảm bảo tự làm sạch, các đoạn sau cần tăng đường kính để giảm độ dốc và độ sâu chôn cống.

· Sử dụng bãi lọc trồng cây thân thiện với môi trường để xử lý nước thải. Bố trí phân tán theo địa hình.

Xử lý chất thải rắn:

· Chất thải rắn của trung tâm y tế được thu gom trong ngày và vận chuyển tới trạm xử lý. 

· CTR y tế: Được xếp vào loại chất thải nguy hại, phải được xử lý bằng lò đốt đạt tiêu chuẩn môi trường.

Thông tin liên lạc: 

· Chuyển mạch và bưu cục: Cải tạo và mở rộng những vị trí hiện có 

· Sử dụng tủ và hộp dùng loại vỏ phiến ngoại có hình thức nhỏ gọn, được bố trí tại trung tâm thuê bao. 

	Bảo vệ môi trường
	· Hạn chế và khắc phục các nguồn có tác động tiêu cực tới ô nhiễm môi trường tự nhiên và môi trường cảnh quan tại khu vực bệnh viện tới đô thị.

	Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính
	· Tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông đạt 12% (DT đất xây dựng đô thị)

· Mật độ mạng lưới đường chính đạt 6 km/km2

· Nước cho sinh hoạt : 90  l/ng.ngđ

· Cấp điện: 350 W/người

· Thoát nước: Tỷ lệ thu gom yêu cầu đạt 20% tỷ lệ cấp nước.

· CTR phát sinh từ khu công cộng: 10% CTR sinh hoạt. 

· CTR  tỷ lệ thu gom đạt 70% 

	Khuyến khích
	· Các công trình xây dựng trong khuôn viên bệnh viện có cùng 1 xu hướng kiến trúc (màu sắc, vật liệu xây dựng, mái.v.v.), phù hợp với đặc trưng khí hậu và môi trường. 

· Các giải pháp kiến trúc nên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và các công nghệ kỹ thuật thông minh, hiện đại, gần gũi với văn hóa bản địa và mang đặc trưng riêng.

· Phát triển các tiện ích phục vụ cho bệnh nhân như nhà phục hồi chức năng, khu điều dưỡng chăm sóc sức khỏe, sân luyện tập phục hồi và tăng cường sức khỏe, cây xanh cảnh quan ...

	Ngăn cấm
	· Các thiết kế tạo cản trở tầm nhìn ra khu vực xung quanh.

· Lấy nước trái phép trên đường ống dẫn nước chính.
· Sử dụng trái phép điện năng trên mạng lưới chính.
· Thiết kế cải tạo chi tiết làm phá vỡ cấu trúc khuôn viên trường học.


2.5. Các lô đất xây dựng công trình công nghiệp

	TT
	KÝ HIỆU
	DIỆN TÍCH
 (Ha)
	MẬT ĐỘ
 XÂY DỰNG
	TẦNG CAO 
TRUNG BÌNH
	HỆ SỐ SỬ
 DỤNG ĐẤT

	1
	cn-01
	5.17
	30
	3
	0.9

	2
	cn-02
	4.67
	30
	1
	0.3

	 
	 
	9.84
	 
	 
	 


Các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc:


+ Chiều cao tối đa 20 m.


+ Chỉ giới xây dựng: 8m.


+ Hình khối, đường nét kiến trúc, mầu sắc của các công trình phải hài hoà giữa tính dân tộc và hiện đại, mang sắc thái văn hoá địa phương.


+ Tường rào phải thoáng, nhẹ, mỹ quan.

           + Các công trình nhà xưởng đều phải bố trí bãi đỗ xe cục bộ cho công trình theo tiêu chuẩn hiện hành, không được sử dụng không gian vỉa hè của người đi bộ làm bãi đỗ xe.

Các điều kiện cung cấp và xử lý mạng lưới hạ tầng kĩ thuật


+ Hệ thống cấp nước, cấp điện được cung cấp từ mạng đô thị.


+ Tất cả hệ thống đường dây, đường ống sử dụng phải được đi ngầm.


+ Nước thải từ các công trình phải được dẫn tới hệ thống gom chung của đô thị.


+ Các loại rác thải phải thu gom tập trung theo kế hoạch của đô thị.

Các quy định cụ thể :
	Hạng mục
	Quy định quản lý

	Tổ chức không gian
	· Tổ chức theo mô hình khu sản xuất tập trung

· Đảm bảo các yêu cầu đặc thù cho các sản xuất và nghiên cứu.

· Các công trình trong cùng 1 khu vực cần phải tổ hợp, liên kết với nhau, thống nhất về không gian, hình thái kiến trúc.

· Các cơ sở sản xuất đòi hỏi phải có khoảng cách ly và kiểm soát môi trường.

· Hình thức kiến trúc hiện đại, sử dụng vật liệu địa phương, tiết kiệm năng lượng và phù hợp với không gian của đô thị sinh thái. 

· Trên các tuyến phố được trồng cây theo chủ đề, thống nhất, hài hòa về chủng loại và mầu sắc.

	Hạ tầng kỹ thuật
	Giao thông
· Phân cách giữa đường dành cho xe cơ giới và người đi bộ là phân cách cứng, thấp hoặc dải cây xanh. 

· Bãi đỗ xe bố trí trong khuôn viên các công trình hoặc kết hợp với khuôn viên cây xanh, tùy thuộc vào nhu cầu đỗ xe của công trình để quyết định hình thức đỗ xe: cao tầng (chung với khối đế công trình), ngầm hoặc nổi. Bán kính phục vụ của bãi đỗ xe 300-400m.

· Bề rộng cầu cống lấy bằng bề rộng chỉ giới đường đỏ của đường.

· Đường dây, đường ống kỹ thuật được bố trí đi trong hào cáp hoặc tuynel kỹ thuật (trừ đường ống thoát nước mưa và thoát nước bẩn)

Cao độ nền: 

· Các khu vực dân cư cũ giữ nguyên, khuyến khích những khu vực bị ảnh hưởng của ngập úng tôn nền nhà vượt lũ cao nhất đã xảy ra tại khu vực. Những khu phát triển mới cần cao hơn Hlũ max hàng năm. Các công trình công cộng cần tôn nền tới cao độ = Hlũ max+ (0,3÷0,5)m.

· Cao độ nền xây dựng các khu mới:  > +105m. Khi xây dựng các công trình mới xen cấy vào khu vực đã có mật độ xây dựng cao, phải đảm bảo không gây ảnh hưởng tới khu cũ.

Thoát nước mưa: 

· Xây dựng các tuyến cống thoát nước chính đạt 100% theo tỷ lệ đường giao thông. Hướng thoát nước chính thoát theo hệ thống cống nhánh thu gom sau đó theo kênh xây mới rộng 25m kết hợp với hồ điều hòa sau đó thoát ra sông Lô. 

Cấp nước

· Các công trình nhà xưởng sản xuất với chiều cao tối đa 20m. Thiết kế các tuyến D50 cấp nước cho công trình.

· Để đảm bảo lưu lượng và áp lực đến các đối tượng dùng nước, thiết kế mạng lưới cấp nước dạng mạch vòng.
· Trong từng công trình cần có thiết bị báo cháy và chữa cháy.

· Các đối tượng dùng nước phải có đồng hồ đo nước để dễ quản lý tránh thất thoát.

Cấp điện 

· Hệ thống lưới trung thế, hạ thế và chiếu sáng được bố trí đi ngầm trong tuynel kỹ thuật hoặc hào kỹ thuật để đảm bảo mỹ quan cho đô thị.

· Đối với từng lô đất bố trí các tủ RMU, từ các tủ RMU xây dựng các nhánh rẽ trung thế cấp điện trực tiếp cho các phụ tải.

· Các trạm biến áp kiểu trạm xây, quỹ đất dành để xây dựng cho mỗi trạm biến áp khoảng 24÷26m2. Sử dụng các máy biến áp có hai cấp điện áp 10KV và 22kv để đảm bảo cấp điện trong quá trình nguồn điện trung thế trong khu vực chưa được quy hoạch về cấp điện áp 22kV.

· Hạn chế chiếu sáng dàn trải toàn khu vực, chỉ dừng lại ở mức độ nhận diện. 

Thoát nước thải:
· Tất cả các nhà máy phải có công trình XLNT cục bộ trong nhà máy để làm sạch nước thải tới giới hạn C theo QCVN 40-2011/BTNMT rồi mới được xả ra hệ thống cống của khu công nghiệp.

· Làm sạch lần 2 tại trạm XLNT tập trung của khu công nghiệp đạt tới giới hạn B theo QCVN 40-2011/BTNMT trước khi xả ra môi trường bên ngoài.

· Nước thải tự chảy theo các tuyến cống nước thải đường phố về hệ thống xử lý nước thải chung của khu vực. Cống chôn ngầm đặt trên hè, chiều sâu chôn cống tối thiểu là 0,6m, tối đa là 4 m tính tới đỉnh cống. 

· Hệ thống đường cống thoát nước đường kính D300, D400, D500  bằng PVC, độ dốc tối thiểu i = 1/d.

· Các ống áp lực sử dụng trong khu vực có đường kính D100 – D250. Đường ống áp lực chôn sâu 1m.

· Với những khu vực thu gom nước thải riêng  đầu tuyến cống thoát nước cần chọn kích thước tối thiểu (D300)- đảm bảo tự làm sạch, các đoạn sau cần tăng đường kính để giảm độ dốc và độ sâu chôn cống.

· Sử dụng bãi lọc trồng cây thân thiện với môi trường để xử lý nước thải. Bố trí phân tán theo địa hình.

· Xây dựng các trạm bơm cần đầy đủ yêu cầu về thiết bị cũng như kỹ thuật; Tùy thuộc từng vị trí cụ thể có thể bố trí nằm xen kẽ trong khu cây xanh hoặc chìm dưới vỉa hè.

Xử lý chất thải rắn:

· CTR công nghiệp: cần tổ chức phân loại tại nguồn, tận thu, tái sử dụng, trao đổi hoặc bán lại CTR có thể tái chế cho các cơ sở khác sử dụng để giảm giá thành sản phẩm. CTR nguy hại thu gom và chuyển đi khu xử lý; CTR thông thường chuyển đi cùng CTR sinh hoạt của đô thị về các khu xử lý của tỉnh theo quy hoạch chung.

· Chất thải rắn được thu gom trong ngày và vận chuyển tới trạm xử lý. 

· Trên các trục đường trong khu, cụm công nghiệp bố trí đầy đủ các thùng CTR, thùng phải có 2 ngăn để dễ dàng phân loại CTR.

Thông tin liên lạc: 

· Chuyển mạch và bưu cục: Cải tạo và mở rộng những vị trí hiện có 

· Truyền dẫn và mạng ngoại vi: Cải tạo và hạ ngầm các tuyến cáp có dung lượng lớn. Đối với cáp treo hiện có, cho phép sử dụng nhưng không được phát triển thêm. Trong giai đoạn tiếp theo những tuyến cáp treo này cần phải được hạ ngầm. Các tủ cáp và hộp cáp hiện có cần được điều chỉnh và dỡ bỏ khi quá hạn sử dụng cũng như gây ảnh hưởng mỹ quan. Tủ và hộp dùng loại vỏ phiến ngoại có hình thức nhỏ gọn, được bố trí tại trung tâm thuê bao.
· Trạm thu phát tín hiệu (BTS): Hạn chế phát triển thêm trạm thu phát tín hiệu . Khuyến khích các nhà cung cấp và khai thác sử dụng chung trạm thu phát tín hiệu.

	Bảo vệ môi trường
	· Lựa chọn công nghệ tiên tiến, ít hoặc không có chất thải để đầu tư vào các khu vực công nghiệp, sản xuất. Quy hoạch diện tích cây xanh trong cụm công nghiệp, khu sản xuất đạt tối thiểu 15% tổng diện tích; áp dụng các biện pháp xử lý khí thải tại nguồn. Đảm bảo vùng đệm xanh giữa bãi đỗ xe với các khu chức năng khác

· Giám sát môi trường các khu nhà máy, xí nghiệp.

	Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính
	· Nước cho công nghiệp : 20m3/ha.ngđ cho 70% diện tích đất XD

· Cấp điện cho kho tàng, bến bãi 50 kW/ha

· Cấp điện cho sản xuất 150 kW/ha

· Thoát nước: Tỷ lệ thu gom yêu cầu đạt 100% tỷ lệ cấp nước.

· CTR yêu cầu đạt 100% lượng rác thải

	Khuyến khích
	· Sử dụng các công nghệ cao nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và đạt hiệu quả kinh tế

· Liên kết, tổ hợp khối thống nhất trong từng cụm công nghiệp.

· Đầu tư các giải pháp kiến trúc sinh thái, tiết kiệm năng lượng.

	Ngăn cấm
	· Các tác động ô nhiễm tới môi trường xung quanh.

· Các giải pháp bố trí phân tán công trình gây lãng phí.

· Lấy nước trái phép trên đường ống dẫn nước chính.
· Thải trực tiếp nước thải công nghiệp ra môi trường.


2.6. Các lô đất xây dựng công trình TDTT, vườn hoa, cây xanh, mặt nước

	TT
	KÝ HIỆU
	DIỆN TÍCH
 (Ha)
	MẬT ĐỘ
 XÂY DỰNG
	TẦNG CAO 
TRUNG BÌNH
	HỆ SỐ SỬ
 DỤNG ĐẤT

	1
	cx-01
	0.42
	-
	-
	-

	2
	cx-02
	0.79
	-
	-
	-

	3
	cx-03
	0.16
	-
	-
	-

	4
	cx-04
	0.33
	-
	-
	-

	5
	cx-05
	1.88
	-
	-
	-

	6
	cx-06
	9.13
	-
	-
	-

	7
	cx-07
	1
	-
	-
	-

	8
	cx-08
	0.6
	-
	-
	-

	9
	cx-09
	1.85
	-
	-
	-

	10
	cx-10
	0.33
	-
	-
	-

	11
	cx-11
	0.77
	-
	-
	-

	12
	cx-12
	0.38
	-
	-
	-

	13
	cx-13
	0.12
	-
	-
	-

	14
	cx-14
	0.39
	-
	-
	-

	15
	cx-15
	5.01
	-
	-
	-

	16
	cx-16
	0.66
	-
	-
	-

	17
	cx-17
	0.29
	-
	-
	-

	18
	cx-18
	0.66
	-
	-
	-

	19
	cx-19
	3
	-
	-
	-

	20
	cx-20
	0.95
	-
	-
	-

	21
	cx-21
	60.5
	-
	-
	-

	22
	cx-22
	3.11
	-
	-
	-

	23
	cx-23
	0.51
	-
	-
	-

	24
	cx-24
	4.78
	-
	-
	-

	25
	cx-25
	0.21
	-
	-
	-

	26
	cx-26
	0.33
	-
	-
	-

	27
	cx-27
	0.44
	-
	-
	-

	28
	cx-28
	2.72
	-
	-
	-

	29
	cx-29
	1.32
	-
	-
	-

	 
	 
	102.64
	 
	 
	 


Các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc:


+ Thảm cỏ, cây xanh được trồng phải tạo được một nền xanh bóng mát, trang trí và cải tạo điều kiện vi khí hậu


+ Màu sắc vật liệu công trình kiến trúc và công trình nghệ thuật tạo cảnh


+ Nghiêm cấm việc bố trí các kiốt, quầy hàng dịch vụ cơ động làm cản trở sự lưu thông trên các tuyến đường chính.
Các quy định cụ thể :

	Hạng mục
	Quy định quản lý

	Tổ chức không gian
	· Tổ chức không gian trong công viên thông thoáng, nhiều cây xanh, tạo cảm giác thoải mái, thư gian khi hòa nhập cùng  với môi trường.

· Tổ chức không gian mặt nước kết hợp trong khuôn viên. 

· Hình thành không gian mở, sôi động nhằm đáp ứng các hoạt động tham gia vui chơi giải trí của người dân đô thị.

· Hình thành các biểu tượng, công trình giải trí được bố trí tại những không gian linh hoạt.

· Trong khuôn viên các khu TDTT và công viên cây xanh, cây trồng theo chủ đề, thống nhất, hài hòa về chủng loại, mầu sắc, đặc biệt chú trọng trồng cây có tác dụng cách ly tiếng ồn, bụi và tạo cảnh quan xanh mát, than thiện trong môi trường nghỉ ngơi thư giãn.

· Xử lý các không gian thoáng đãng, bố trí khoảng lùi tạo không gian rộng để bố trí các hoạt động ngoài trời.

· Không gian xung quanh các công trình TDTT được tổ chức dưới dạng không gian mở nhằm tạo điều kiện cho nhâ dân khu vực tiếp cận tối đa với các công trình.

	Hạ tầng kỹ thuật
	Giao thông
· Hạn chế xe cơ giới tham gia giao thông trong khuôn viên công viên cây xanh.
· Bãi đỗ xe bố trí trong khuôn viên công viên hoặc kết hợp với khuôn viên cây xanh, tùy thuộc vào nhu cầu đỗ xe của khu công viên cây xanh và TDTT để quyết định hình thức đỗ xe. Bán kính phục vụ của bãi đỗ xe 300-400m.

· Đường dây, đường ống kỹ thuật được bố trí đi trong hào cáp hoặc tuynel kỹ thuật (trừ đường ống thoát nước mưa và thoát nước bẩn)

Cao độ nền: 

· Các khu vực dân cư cũ giữ nguyên, khuyến khích những khu vực bị ảnh hưởng của ngập úng tôn nền nhà vượt lũ cao nhất đã xảy ra tại khu vực. Những khu phát triển mới cần cao hơn Hlũ max hàng năm. Các công trình công cộng cần tôn nền tới cao độ = Hlũ max+ (0,3÷0,5)m.

· Cao độ nền xây dựng các khu mới:  > +105m. Khi xây dựng các công trình mới xen cấy vào khu vực đã có mật độ xây dựng cao, phải đảm bảo không gây ảnh hưởng tới khu cũ.

Thoát nước mưa: 

· Xây dựng các tuyến cống thoát nước chính đạt 100% theo tỷ lệ đường giao thông. Hướng thoát nước chính thoát theo hệ thống cống nhánh thu gom sau đó theo kênh xây mới rộng 25m kết hợp với hồ điều hòa sau đó thoát ra sông Lô. 

Cấp nước

· Các công trình trường học với tầng cao tối đa 2 tầng. Thiết kế các tuyến D50 cấp nước cho công trình.

· Để đảm bảo lưu lượng và áp lực đến các đối tượng dùng nước, thiết kế mạng lưới cấp nước dạng mạch vòng.
· Trong từng công trình cần có thiết bị báo cháy và chữa cháy.

· Các đối tượng dùng nước phải có đồng hồ đo nước để dễ quản lý tránh thất thoát.

Cấp điện 

· Hệ thống lưới trung thế, hạ thế và chiếu sáng được bố trí đi ngầm trong tuynel kỹ thuật hoặc hào kỹ thuật để đảm bảo mỹ quan cho đô thị.

· Đối với từng lô đất bố trí các tủ RMU, từ các tủ RMU xây dựng các nhánh rẽ trung thế cấp điện trực tiếp cho các phụ tải.

· Các trạm biến áp kiểu trạm xây, quỹ đất dành để xây dựng cho mỗi trạm biến áp khoảng 24÷26m2. Sử dụng các máy biến áp có hai cấp điện áp 10KV và 22kv để đảm bảo cấp điện trong quá trình nguồn điện trung thế trong khu vực chưa được quy hoạch về cấp điện áp 22kV.

· Hạn chế chiếu sáng dàn trải toàn khu vực, chỉ dừng lại ở mức độ nhận diện. 

Thoát nước thải:

· Nước thải tự chảy theo các tuyến cống nước thải đường phố về hệ thống xử lý nước thải chung của khu vực. Cống chôn ngầm đặt trên hè, chiều sâu chôn cống tối thiểu là 0,6m, tối đa là 4 m tính tới đỉnh cống. 

· Hệ thống đường cống thoát nước đường kính D300, D400, D500  bằng PVC, độ dốc tối thiểu i = 1/d.

· Các ống áp lực sử dụng trong khu vực có đường kính D100 – D250. Đường ống áp lực chôn sâu 1m.

· Với những khu vực thu gom nước thải riêng  đầu tuyến cống thoát nước cần chọn kích thước tối thiểu (D300)- đảm bảo tự làm sạch, các đoạn sau cần tăng đường kính để giảm độ dốc và độ sâu chôn cống.

· Sử dụng bãi lọc trồng cây thân thiện với môi trường để xử lý nước thải. Bố trí phân tán theo địa hình.

Xử lý chất thải rắn:

· Rác thải được thu gom trong ngày và vận chuyển tới điểm thu gom tập trung. 

Thông tin liên lạc: 

· Chuyển mạch và bưu cục: Cải tạo và mở rộng những vị trí hiện có 

· Sử dụng tủ và hộp dùng loại vỏ phiến ngoại có hình thức nhỏ gọn, được bố trí tại trung tâm thuê bao. 

	Bảo vệ môi trường
	· Hạn chế và khắc phục các nguồn có tác động tiêu cực tới ô nhiễm môi trường tự nhiên và môi trường cảnh quan tại khu vực công viên và khu TDTT tới đô thị.

	Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính
	· Mật độ mạng lưới đường chính đạt 6 km/km2

· Nước cho sinh hoạt : 90  l/ng.ngđ

· Cấp điện: 350 W/người

· Thoát nước: Tỷ lệ thu gom yêu cầu đạt 20% tỷ lệ cấp nước.

· CTR phát sinh từ khu công cộng: 10% CTR sinh hoạt. 

· CTR  tỷ lệ thu gom đạt 70%

	Khuyến khích
	· Thảm cỏ, cây xanh được trồng phải tạo được một nền xanh bóng mát, trang trí và cải tạo điều kiện vi khí hậu.

· Công trình nghệ thuật tạo cảnh và công trình kiến trúc sử dụng mầu sắc vui tươi, vật liệu sử dụng công nghệ mới, thân thiện với môi trường.

	Ngăn cấm
	· Các thiết kế tạo cản trở tầm nhìn ra khu vực xung quanh.

· Lấy nước trái phép trên đường ống dẫn nước chính.
· Sử dụng trái phép điện năng trên mạng lưới chính.

· Bố trí các kiốt, quầy hàng dịch vụ cơ động làm cản trở sự lưu thông trên các tuyến đường chính.


Phần III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

3.1. Quy định về tính pháp lý

Quy định này áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân thực hiện việc quản lý phát triển đô thị, đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang đô thị trên địa bàn xã Thanh Thủy đảm bảo theo đúng đồ án Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy tỷ lệ 1/500, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang được phê duyệt. 

Quy định này là cơ sở để các cơ quan quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng của dự án Khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên  xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan trong đô thị và làm căn cứ để xác lập nhiệm vụ và nội dung lập dự án đầu tư, thiết kế đô thị tất cả các khu vực, dự án thành phần trong phạm vi dự án.

3.2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh Hà Giang thống nhất quản lý toàn diện các hoạt động xây dựng tại khu vực dự án Khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy phù hợp với định hướng phát triển đô thị chung của toàn khu kinh tế Thanh Thủy và tỉnh Hà Giang.

2. Sở Xây dựng Hà Giang phối hợp với chính quyền xã tại khu vực chịu trách nhiệm quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. 

3. Sở Xây dựng Hà Giang có trách nhiệm giúp chính quyền tỉnh Hà Giang quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan toàn bộ đô thị và một số khu vực có giá trị kiến trúc, cảnh quan đặc biệt theo sự phân công của tỉnh Hà Giang.

4. Phòng Quản lý đô thị huyện Vị Xuyên có trách nhiệm giúp chính quyền Tỉnh, Huyện quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong khu vực huyện quản lý.

3.3. Phân công trách nhiệm

1. UBND tỉnh Hà Giang và UBND huyện Vị Xuyên có trách nhiệm giám sát việc phát triển đô thị theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt. 

2. UBND Huyện có trách nhiệm lập và điều chỉnh các quy hoạch có liên quan để phù hợp với nội dung quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.    

3.4. Quy định công bố thông tin

1. UBND tỉnh Hà Giang và huyện Vị Xuyên có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy công bố thông tin và nội dung đồ án quy hoạch được duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị công bố quy hoạch công khai để toàn bộ người dân được biết. 

2. Sở Xây dựng Hà Giang và UBND huyện Vị Xuyên có trách nhiệm giúp UBND tỉnh Hà Giang lưu giữ Hồ sơ quy hoạch để phục vụ công tác quản lý đô thị và cung cấp các thông tin quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân nếu có yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch chi tiết Khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy_tỷ lệ 1/500 được duyệt, cho UBND cấp xã, phường để phục vụ công tác quản lý theo quy hoạch.

PHỤ LỤC

1) Sơ đồ tổ chức phát triển không gian đô thị
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2) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch.
3) Phối cảnh tổng thể
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